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--------
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	Số: 68/2009/QĐ-UBND
	Đồng Xoài, ngày 31 tháng 12 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH
 CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH THUỘC NGÀNH CÔNG THƯƠNG TỈNH BÌNH PHƯỚC
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010;
Căn cứ Quyết định số 1699/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thiết lập cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính;
Căn cứ Công văn số 217/CCTTHC ngày 07 tháng 8 năm 2009 của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ đạo các sở, ban, ngành căn cứ vào Quyết định của các bộ, ngành Trung ương công bố trước ngày 15/8/2009 để thống kê đầy đủ về số lượng, đúng về tên gọi của thủ tục hành chính;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1179/TTr-SCT ngày 12 tháng 11 năm 2009 và đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 tỉnh tại Tờ trình số 764/TTr-TCT ngày 16 tháng 11 năm 2009,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Công Thương tỉnh Bình Phước.

1. Giám đốc Sở Công Thương chịu trách nhiệm về tính chính xác của tất cả các nội dung thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này.

2. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

3. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. 

1. Sở Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 tỉnh thường xuyên cập nhật để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1, Điều 1, Quyết định này. Thời gian cập nhật, công bố thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày, kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

2. Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2, Điều 1, Quyết định này, Sở Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 tỉnh trình Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày, kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2218/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh - Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 tỉnh, Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- TCTCT của Thủ tướng CP;
- Cục Kiểm tra văn bản( BTP);
- TTTU, TT.HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, PCT;
- Như Điều 4;
- LĐVP , CV các phòng, TTCB,TTTH;
- Lưu :VT, (TCT).
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

THUỘC NGÀNH CÔNG THƯƠNG TỈNH BÌNH PHƯỚC


(Ban hành kèm theo Quyết định 68/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước)


Phần I 


 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

		STT

		TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH



		I. Vật liệu nổ công nghiệp:



		1

		Cấp Giấy phép Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN).



		2

		Điều chỉnh Giấy phép Sử dụng  VLNCN.



		II. Công nghiệp:



		1

		Cấp GCN đăng ký (sử dụng các đối tượng có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp) Sở Công Thương.



		III. Hóa chất:



		1

		Cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất nguy hiểm có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp.



		IV. Công nghiệp tiêu dùng:



		1

		Cấp Giấy phép sản xuất rượu (dưới 3 triệu lít/năm).



		2

		Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu (dưới 3 triệu lít/năm).



		V. Dầu khí:



		1

		Cấp Giấy chứng nhận (GCN) đủ điều kiện an toàn nạp khí hóa lỏng vào chai.



		2

		Cấp lại GCN đủ điều kiện an toàn nạp khí hóa lỏng vào chai.



		VI. Điện:



		1

		Góp ý chuyên ngành thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình điện.



		2

		Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương.



		3

		Sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương.



		4

		Cấp Giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống.



		5

		Sửa đổi, bổ sung Giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống.



		6

		Cấp Giấy phép Tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống.



		7

		Sửa đổi, bổ sung Giấy phép Tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống.



		8

		Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3MW đặt tại địa phương.



		9

		Sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3MW đặt tại địa phương.



		10

		Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực.



		11

		Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực khi thẻ hết hạn sử dụng.



		12

		Cấp thẻ an toàn điện.



		VII. Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu:



		1

		Cấp giấy xác nhận máy móc, thiết bị đồng bộ nhập khẩu của dây chuyền sản xuất công nghiệp.



		2

		Cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu.



		3

		Cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng.



		4

		Cấp Giấy phép (GP) kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi một tỉnh.



		5

		Cấp lại GP kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi một tỉnh.



		6

		Sửa đổi, bổ sung GP kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi một tỉnh.



		7

		Cấp GP kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu trong phạm vi một tỉnh.



		8

		Cấp lại GP kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu trong phạm vi một tỉnh.



		9

		Cấp GP kinh doanh tại chợ biên giới.



		VIII. Dịch vụ thương mại:



		1

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại.



		2

		Chấp thuận đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại



		IX. Quản lý cạnh tranh:



		1

		Cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp



		2

		Cấp bổ sung Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp



		3

		Cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.



		X. Xúc tiến thương mại:



		1

		Xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.



		2

		Thông báo thực hiện khuyến mại



		3

		Xác nhận Đăng ký tổ chức hội chợ/triển lãm thương mại tại Việt Nam.



		4

		Đăng ký tổ chức trưng bày hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật.





Phần II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THUỘC NGÀNH CÔNG THƯƠNG TỈNH BÌNH PHƯỚC

I. Lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp:


1. Thủ tục Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN).


a. Trình tự thực hiện:

-B1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa của Sở Công Thương và nhận phiếu hẹn ngày trả kết quả.

-B2: Tổ chức, cá nhân đến ngày hẹn trả kết quả tại bộ phận một cửa của Sở Công Thương.

b. Cách thức thực hiện:


- Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa của Sở Công Thương.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng VLNCN do Thủ trưởng đơn vị ký.


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hay Quyết định giấy phép đầu tư (nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) (bản sao).

- Giấy phép hoạt động khoáng sản đối với các đơn vị hoạt động khoáng sản (hoặc Giấy phép thăm dò khoáng sản, Quyết định trúng thầu thi công công trình hoặc Hợp đồng nhận thầu hoặc văn bản uỷ quyền, giao nhiệm vụ thực hiện hợp đồng thi công công trình) (bản sao). 


- Thiết kế khai thác mỏ có sử dụng VLNCN đối với các công trình khai thác công nghiệp (hoặc thiết kế thi công các hạng mục công trình xây dựng; khai thác thủ công; Thiết kế hoặc phương án do chủ đầu tư phê duyệt thoã mãn các yêu cầu an toàn theo Quy phạm kỹ thuật an toàn trong khai thác và chế biến đá lộ thiên) (bản chính).

- Quyết định bổ nhiệm người chỉ huy nổ mìn do Thủ trưởng đơn vị ký (bản chính). 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự xã hội (bản sao).


- Danh sách thợ mìn và những người liên quan trực tiếp sử dụng VLNCN (bản chính). 



Số lượng hồ sơ:  02 (bộ)


d. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Tổ chức, cá nhân.


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Bình Phước.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương tỉnh Bình Phước


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


h. Lệ phí:


- 3.000.000đ/giấy đối với khai thác công nghiệp.


- 2.000.000đ/giấy đối với khai thác tận thu.


- 1.000.000đ/giấy đối với thi công công trình.


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (có mẫu kèm theo).


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ quy định về vật liệu nổ công nghiệp. 



- Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11/8/2009 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính Phủ về Vật liệu nổ công nghiệp. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 30/9/2009.

          - Quyết định số 51/2008/QĐ-BCT ngày 30/12/2008 của Bộ Công thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy VLNCN (ký hiệu QCVN 02:2008/BCT); 



- Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 24/3/2008 của UBND tỉnh ban hành danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai:



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập -Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG 


VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP


Kính gửi:  - UBND tỉnh Bình Phước.


                                                           - Sở Công Thương Bình Phước.



 Tên doanh nghiệp:  

Quyết định hoặc Giấy phép thành lập số: 

Do……………………...............................; cấp ngày

Nơi đặt trụ sở chính: 

Mục đích sử dụng VLNCN: 





Địa điểm sử dụng:……………………………………………………………………..
Họ và tên người đại diện: 

Ngày tháng năm sinh: ................................... Nam (Nữ): 

Chức danh (Giám đốc/Chủ doanh nghiệp): 

Địa chỉ thường trú (hoặc tạm trú): 



Đề nghị Sở Công thương, UBND tỉnh Bình Phước xem xét và cấp Giấy phép sử dụng VLNCN cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ quy định về vật liệu nổ công nghiệp; Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11/8/2009 và QCVN:02/2008/BCT ngày 30/12/2008 của Bộ Công thương; Đảm bảo an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự trong khu vực mỏ./.



                                                                 ……….., ngày……tháng……năm ………
                                                                    Người làm đơn

         (Ký tên, đóng dấu)


 

 

2. Thủ tục Cấp lại Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp: 


a. Trình tự thực hiện:


-B1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa của Sở Công Thương và nhận phiếu hẹn ngày trả kết quả.

-B2: Tổ chức, cá nhân đến ngày hẹn trả kết quả tại bộ phận một cửa của Sở Công Thương.

b. Cách thức thực hiện:


- Hồ sơ nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa của Sở Công Thương.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:



Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép sử dụng VLNCN do Thủ trưởng đơn vị ký.

- Báo cáo hoạt động sử dụng VLNCN trong thời hạn hiệu lực của Giấy phép đã cấp lần trước ( nếu không thay đổi địa điểm, quy mô hoạt động). 


Nếu có sự thay đổi về địa điểm, quy mô hoạt động thì hồ sơ bao gồm: 



- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hay Quyết định giấy phép đầu tư (nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) (bản sao).

- Giấy phép hoạt động khoáng sản đối với các đơn vị hoạt động khoáng sản (hoặc Giấy phép thăm dò khoáng sản, Quyết định trúng thầu thi công công trình hoặc Hợp đồng nhận thầu hoặc văn bản uỷ quyền, giao nhiệm vụ thực hiện hợp đồng thi công công trình) (bản sao). 


- Thiết kế khai thác mỏ có sử dụng VLNCN đối với các công trình khai thác công nghiệp (hoặc thiết kế thi công các hạng mục công trình xây dựng; khai thác thủ công; Thiết kế hoặc phương án do chủ đầu tư phê duyệt thoã mãn các yêu cầu an toàn theo Quy phạm kỹ thuật an toàn trong khai thác và chế biến đá lộ thiên) (bản chính).

- Quyết định bổ nhiệm người chỉ huy nổ mìn do Thủ trưởng đơn vị ký (bản chính). 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự xã hội (bản sao).


- Danh sách thợ mìn và những người liên quan trực tiếp sử dụng VLNCN (bản chính). 



Số lượng hồ sơ:  02 (bộ)

d. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:


- Tổ chức, cá nhân.

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Bình Phước.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương tỉnh Bình Phước.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:


- Giấy phép.

h. Lệ phí: Không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (có mẫu kèm theo).

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ quy định về vật liệu nổ công nghiệp,


- Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11/8/2009 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính Phủ về Vật liệu nổ công nghiệp.


- Quyết định số 51/2008/QĐ-BCT ngày 30/12/2008 của Bộ Công thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy VLNCN (ký hiệu QCVN 02:2008/BCT); 

- Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 24/3/2008 của UBND tỉnh ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Phước.


Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập -Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP SỬ DỤNG 


VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP


Kính gửi:  - UBND tỉnh Bình Phước.


                                                      
   - Sở Công Thương Bình Phước.



Tên doanh nghiệp: 

Quyết định hoặc Giấy phép thành lập số:  

Do……………………...............................; cấp ngày 

Nơi đặt trụ sở chính: 

Mục đích sử dụng VLNCN: 





Địa điểm sử dụng:……………………………………………………………………..


Họ và tên người đại diện: 

Ngày tháng năm sinh: ................................... Nam (Nữ).

Chức danh (Giám đốc/Chủ doanh nghiệp): 

Địa chỉ thường trú (hoặc tạm trú): 



Đề nghị Sở Công thương, UBND tỉnh Bình Phước xem xét và cấp lại Giấy phép sử dụng VLNCN cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ quy định về vật liệu nổ công nghiệp; Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11/8/2009 và QCVN:02/2008/BCT ngày 30/12/2008 của Bộ Công thương; Đảm bảo an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự trong khu vực mỏ./.



                                                                 ……….., ngày……..tháng……năm ………
                                                                    Người làm đơn

        







 (Ký tên, đóng dấu)


II. Lĩnh vực công nghiệp:


1. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký sử dụng các đối tượng có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp.


a. Trình tự thực hiện:

-B1:Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa của Sở Công Thương và nhận phiếu hẹn ngày trả kết quả.

-B2: Tổ chức, cá nhân đến ngày hẹn trả kết quả tại bộ phận một cửa của Sở Công Thương.

b. Cách thức thực hiện:


- Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa của Sở Công Thương.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:



Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký máy móc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt an toàn công nghiệp (do Thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng dấu).


- Bản liệt kê các máy móc thiết bị có yêu cầu nghiêp ngặt an toàn công nghiệp (Bản sao).


- Giấy chứng nhận kiểm định kỹ thuật an toàn của máy móc và thiết bị(Bản sao).


Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:


- Tổ chức, cá nhân.

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương tỉnh Bình Phước.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương tỉnh Bình Phước.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


- Giấy chứng nhận.

h. Lệ phí: Không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Tờ khai đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt an toàn công nghiệp (có mẫu kèm theo).

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Quyết định số:136/2004/QĐ-BCN ngày 19/11/2004 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) về việc Ban hành danh mục và Quy chế quản lý kỹ thuật an toàn đối với các máy, thiết bị và hoá chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp. 


Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Tên doanh nghiệp


Số:........

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập -Tự do - Hạnh phúc


                          ....., ngày       tháng      năm     200....





Tờ khai đăng ký


Danh mục các máy móc, thiết bị có yêu cầu an toàn 


đặc thù chuyên ngành công nghiệp


Kính gửi: Sở Công Thương Bình Phước.


Tên doanh nghiệp:...................................................................................


Tên cơ quan chủ quản:............................................................................


Trụ sở chính:.......................................................................................


Số điện thoại:...................................... Fax:.................................................


E-mail:.....................................................................................................


1. máy móc, thiết bị 

		STT

		Tên thiết bị

		Loại thiết bị

		Mã hiệu

		Nơi chế tạo

		Nơi lắp đặt

		Đặc tính kỹ thuật cơ bản

		Mục đích sử dụng

		Số đăng ký

		Thời gian đưa vào sử dụng



		

		

		

		

		

		

		(A)

		(B)

		(C)

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Nơi nhận:
                                                          Giám đốc


Như trên;
                                                              (Ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Lưu: VT.


Ghi chú: 


+Loại hình kiểm định: KN- Khám nghiệm


                                     KX- Khám xét 


                                     KTVH- kiểm tra vận hành 


+Đặc tính kỹ thuật cơ bản các số liệu thiết kế như sau:


- Đối với thiết bị áp lực: A: áp suất (KG/cm2); B: dung tích (lít); C: Năng suất (kg/h,kcal/h).


- Đối với thiết bị nâng: A: trọng tải (T); B: khẩu độ (mét); C: vận tốc nâng (m/s).


- Đối với các máy, thiết bị khác: Ghi các thông số cơ bản tương tự  như trên.


III. Lĩnh vực hóa chất:

1. Thủ tục Cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất nguy hiểm có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp.


a. Trình tự thực hiện:


-B1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa của Sở Công Thương và nhận phiếu hẹn ngày trả kết quả.


-B2: Tổ chức, cá nhân đến ngày hẹn trả kết quả tại bộ phận một cửa của Sở Công Thương.

b. Cách thức thực hiện:



- Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa của Sở Công Thương.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:



Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Tờ khai đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký hóa chất nguy hiểm có yêu cầu nghiêm ngặt an toàn công nghiệp (do Thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng dấu).


- Bản liệt kê các hóa chất nguy hiểm có yêu cầu nghiêm ngặt an toàn công nghiệp (Bản sao ).


- Phiếu an toàn hóa chất tiếng Việt và bản tiếng nguyên gốc hoặc tiếng Anh của hoá chất phải khai báo (Bản sao).


Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



- Tổ chức, cá nhân.

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương tỉnh Bình Phước.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương tỉnh Bình Phước.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận.

h. Lệ phí: Không.


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



- Tờ khai đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký hóa chất nguy hiểm có yêu cầu nghiêm ngặt an toàn công nghiệp (có mẫu kèm theo).

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Thông tư số:12/2006/TT-BCN ngày 12/12/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) về việc Hướng dẫn các hoạt động quản lý, sử dụng an toàn hoá chất nguy hiểm. 

Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Tên doanh nghiệp


Số:........

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập -Tự do - Hạnh phúc


                                 ....., ngày       tháng      năm     200....





Tờ khai đăng ký


Danh mục các hoá chất nguy hiểm có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp


Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Bình Phước.

Tên doanh nghiệp:...................................................................................


Tên cơ quan chủ quản:............................................................................


Trụ sở chính:.......................................................................................


Số điện thoại:...................................... Fax:.................................................


E-mail:.....................................................................................................


Đề nghị Sở Công Thương tỉnh Bình Phước đăng ký Danh mục các hoá chất nguy hiểm có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp:

Các hoá chất nguy hiểm:


		STT

		Tên hoá chất theo IUPAC

		Khối lượng (tấn/năm)

		Tên thương mại

		Mục đích sử dụng

		Công thức hoá học

		Kiểm tra



		01

		

		

		

		

		

		



		02

		

		

		

		

		

		



		03

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		





Nơi nhận:
                                                          Giám đốc


Như trên;
                                                              (Ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Lưu: VT.


IV. Lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng:

1. Thủ tục Cấp Giấy phép sản xuất rượu (dưới 3 triệu lít/năm).


a. Trình tự thực hiện:


-B1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa của Sở Công Thương và nhận phiếu hẹn ngày trả kết quả.


-B2: Tổ chức, cá nhân đến ngày hẹn trả kết quả tại bộ phận một cửa của Sở Công Thương.

b. Cách thức thực hiện:



- Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa của Sở Công Thương.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:



Thành phần hồ sơ:



- Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu do Thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng dấu.


- Giấy phép đầu tư hoặc chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản sao); 


- Tài liệu liên quan đến cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và con người (Bản sao).


- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 05 năm gần nhất, trong đó cần nêu rõ chỉ tiêu sản lượng sản xuất đối với từng nhóm sản phẩm rượu, các khoản thuế đã nộp, lợi nhuận (đối với các cơ sở sản xuất rượu đang hoạt động) (Bản sao);


- Dự kiến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (sản lượng từng nhóm sản phẩm, nộp thuế, lợi nhuận) cho 05 năm tiếp theo kể từ năm xin cấp Giấy phép (Bản sao).


- Bảng kê danh mục máy móc, thiết bị chuyên ngành các công đoạn chính như nấu, lên men, chưng cất, chiết rót (Bản sao).


- Bảng kê danh mục thiết bị chuyên ngành đo lường, kiểm tra chất lượng men rượu, hàm lượng đường, nồng độ cồn (Bản sao); 


- Bảng kê danh mục các máy móc, thiết bị để kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm; bản thiết kế hệ thống điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm (Bản sao).


- Bảng kê diện tích, sơ đồ thiết kế nhà xưởng, kho tàng, văn phòng làm việc và các khu phụ trợ khác. Hồ sơ chứng minh quyền sở hữu nhà xưởng, công trình và quyền sử dụng đất (hợp đồng thuê, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...) (Bản sao).


- Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận chuyên môn, giấy chứng nhận sức khỏe và Hợp đồng lao động với người lao động kỹ thuật, người trực tiếp sản xuất.


- Tài liệu liên quan đến chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm: 


+ Bản sao hồ sơ đăng ký chất lượng, bản công bố tiêu chuẩn chất lượng;


+ Bản sao của giấy chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.


- Bản sao các giấy tờ xác nhận quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp nhãn hiệu hàng hoá cho các sản phẩm rượu.


- Tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ:


+ Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp.


+ Bản sao văn bản thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy do cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền cấp.


Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

d. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:


- Tổ chức, cá nhân. 


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương tỉnh Bình Phước.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương tỉnh Bình Phước.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



- Giấy phép.

h. Lệ phí: Không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



- Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu (có mẫu kèm theo).

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: có.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu. 



- Thông tư số 10/2008/TT-BCN ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu. 

Mẫu đơn, mẫu tờ khai:




		TÊN DOANH NGHIỆP...




Số:        /

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








............., ngày...... tháng....... năm............


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP  GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU


Kính gửi: . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . (1)


Tên doanh nghiệp:.........................................................................................


Trụ sở giao dịch:...................... Điện thoại:......................... Fax:.................


Địa điểm sản xuất..........................................................................................


.......................................................................................................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số........... ngày....... tháng....... năm............do.................................. cấp ngày........ tháng......... năm....................


Đề nghị .…(1) xem xét cấp Giấy phép sản xuất các loại rượu:............ (2)

Quy mô sản lượng sản phẩm rượu................................................. (3)

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu và Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP. Nếu sai, doanh nghiệp xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.


Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp


(Họ và tên, ký tên, đóng dấu)


Chú thích:


(1): Tên cơ quan cấp Giấy phép


(2): Chủng loại rượu (ví dụ: rượu vang, rượu trắng, rượu wisky, rượu vodka...) 


(3): Công suất từng loại rượu dự kiến sản xuất


2. Thủ tục Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu (dưới 3 triệu lít/năm).

a. Trình tự thực hiện:


-B1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa của Sở Công Thương và nhận phiếu hẹn ngày trả kết quả.


-B2: Tổ chức, cá nhân đến ngày hẹn trả kết quả tại bộ phận một cửa của Sở Công Thương.

b. Cách thức thực hiện:



- Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa của Sở Công Thương.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:



Thành phần hồ sơ:



+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất rượu (do Thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng dấu)



+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong thời hạn hiệu lực của Giấy phép đã cấp lần trước. 


Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:


- Tổ chức, cá nhân.

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính.



- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương tỉnh Bình Phước.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương tỉnh Bình Phước.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

h. Lệ phí: Không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất rượu (có mẫu kèm theo).

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu. 


- Thông tư số 10/2008/TT-BCN ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu. 


Mẫu đơn, mẫu tờ khai:


		TÊN DOANH NGHIỆP...




Số:        /

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








............., ngày...... tháng....... năm............


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU


Kính gửi: . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . (1)


Tên doanh nghiệp:.........................................................................................


Trụ sở giao dịch:...................... Điện thoại:......................... Fax:.................


Địa điểm sản xuất..........................................................................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số........... ngày....... tháng....... năm......do.................................. cấp ngày........ tháng......... năm............


Đề nghị .…(1) xem xét cấp Giấy phép sản xuất các loại rượu:............ (2)

Quy mô sản lượng sản phẩm rượu................................................. (3)

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu và Thông tư số 10/2008/TT-BCN ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP. Nếu sai, doanh nghiệp xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.


Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp


(Họ và Tên, ký tên, đóng dấu)


Chú thích:


(1): Tên cơ quan cấp Giấy phép


(2): Chủng loại rượu (ví dụ: rượu vang, rượu trắng, rượu wisky, rượu vodka...) 


(3): Công suất từng loại rượu dự kiến sản xuất

V. Lĩnh vực Dầu khí:


1. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí hóa lỏng vào chai.


a. Trình tự thực hiện:


-B1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa của Sở Công Thương và nhận phiếu hẹn ngày trả kết quả.


-B2: Tổ chức, cá nhân đến ngày hẹn trả kết quả tại bộ phận một cửa của Sở Công Thương.

b. Cách thức thực hiện:



- Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa của Sở Công Thương.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:



Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) vào chai cho trạm nạp do Thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng dấu.


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản sao);


- Bản vẽ mặt bằng (kích thước bản vẽ mặt bằng tối thiểu phải là khổ giấy A2) với các thông tin sau: Các bồn chứa, dung tích của bồn chứa, vị trí lắp đặt; Bố trí kho bãi, nhà xưởng; Khoảng cách từ các bồn chứa, trạm nạp đến các đường ranh giới tài sản khác như các toà nhà, các cửa mở của toà nhà, các hầm ngầm, đường ngầm dưới đất, các lỗ thông hơi và đường dây dẫn điện ngầm dưới đất, dẫn điện trên không; Các làn đường có xe tải chạy; Các thiết bị báo cháy và chữa cháy;Hệ thống đường ống dẫn LPG; Hệ thống điện; Các điều khiển ngừng khẩn cấp (Bản sao). 


- Các phiếu kết quả kiểm định và các GCN đăng ký cho các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và các máy, thiết bị có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp của trạm (Bản sao);


+ Các phiếu kết quả kiểm định các thiết bị, dụng cụ kiểm tra, đo lường  trong trạm như: cân khối lượng, đo thể tích, áp kế và các thiết bị (Bản sao);


+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy (Bản sao);


+ Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự (Bản sao); 


- Quy trình nạp LPG, quy trình vận hành các máy, thiết bị, quy trình xử lý sự cố và quy định về an toàn (Bản sao);


- Danh sách, thông số kỹ thuật máy, thiết bị của trạm nạp (Bản sao); 


- Danh sách, các giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng cháy, chữa cháy của người quản lý, cán bộ kỹ thuật, công nhân vận hành trạm nạp LPG và các quyết định giao nhiệm vụ (Bản sao).



Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

d. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



- Tổ chức, cá nhân.

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Bình Phước.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương tỉnh Bình Phước.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



- Giấy chứng nhận.

h. Lệ phí: Không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) vào chai (có mẫu kèm theo).

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: có.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Quyết định số 36/2006/QĐ-BCN ngày 16/10/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) về việc Ban hành quy chế quản lý kỹ thuật an toàn về nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai (LPG); 

Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập -Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ 


Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn 


nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai


Kính gửi:  - UBND tỉnh Bình Phước.


                                                           - Sở Công Thương Bình Phước.


Tên doanh nghiệp: ..............................................................................................


Giấy đăng ký kinh doanh số …………………………do………….…….........


cấp  ngày....................................


Trụ sở chính: .......................................................................................................


Điện thoại: ……………………………, Fax ………………………………….


Ngành nghề kinh doanh: ....................................................................................


Đề nghị UBND tỉnh Bình Phước xem xét và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai cho:


Trạm nạp:………………………………………………………………………


Địa chỉ :………………………………………………………………………..


Đủ điều kiện an toàn để nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai theo quy định tại Quyết định số 36/2006/QĐ-BCN ngày 16/10/2006 của Bộ Công nghiệp.


                                                                    ……………, ngày ……tháng……năm……..  










       Chủ doanh nghiệp










(Ký tên và đóng dấu)


2. Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí hóa lỏng vào chai.


a. Trình tự thực hiện:


-B1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa của Sở Công Thương và nhận phiếu hẹn ngày trả kết quả.


-B2: Tổ chức, cá nhân đến ngày hẹn trả kết quả tại bộ phận một cửa của Sở Công Thương.

b. Cách thức thực hiện:



- Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa của Sở Công Thương.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:



Thành phần hồ sơ, bao gồm: 



+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) vào chai cho trạm nạp do Thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng dấu.


+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong thời hạn hiệu lực của Giấy phép đã cấp lần trước 



Số lượng hồ sơ:  02 (bộ)

d. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:


- Tổ chức, cá nhân.

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Bình Phước.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương tỉnh Bình Phước

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

h. Lệ phí: Không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) vào chai (có mẫu kèm theo).

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Quyết định số 36/2006/QĐ-BCN ngày 16/10/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) về việc Ban hành quy chế quản lý kỹ thuật an toàn về nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai (LPG). 


Mẫu đơn, mẫu tờ khai:



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập -Tự do - Hạnh phúc


 ĐƠN ĐỀ NGHỊ 


Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn 


nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai


Kính gửi:  - UBND tỉnh Bình Phước.


                                                           - Sở Công Thương Bình Phước.


Tên doanh nghiệp: ..............................................................................................


Giấy đăng ký kinh doanh số …………………………do………….…….........


cấp  ngày....................................


Trụ sở chính: .......................................................................................................


Điện thoại: ……………………………, Fax ………………………………….


Ngành nghề kinh doanh: ....................................................................................


Đề nghị UBND tỉnh Bình Phước và Sở Công Thương Bình Phước xem xét và cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai cho:


Trạm nạp:………………………………………………………………………


Địa chỉ :………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………


Đủ điều kiện an toàn để nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai theo quy định tại Quyết định số 36/2006/QĐ-BCN ngày 16/10/2006 của Bộ Công nghiệp.


                ……………, ngày ……tháng……năm……..  










    Chủ doanh nghiệp










(Ký tên và đóng dấu)

VI. Lĩnh vực điện:

1. Thủ tục Góp ý chuyên ngành thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình điện:


a.Trình tự thực hiện:



- B1: Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân.



- B2: Kiểm tra hồ sơ.



- B3: Góp ý hồ sơ bằng văn bản.


b. Cách thức thực hiện:


- Gửi trực tiếp tại bộ phận 01 cửa của Sở Công Thương hoặc gởi qua bưu điện.


c. Thành phần, số l​ượng hồ sơ: 


Thành phần hồ sơ:


Đối với công trình đường dây và trạm biến áp.

		Số TT

		Thành phần hồ sơ

		Diễn giải

		Số lượng






		1

		Văn bản đề nghị góp ý hoặc phiếu chuyển 

		

		(01)


bản chính



		2

		Quyết đinh phê duyệt quy hoạch và bản vẽ qui hoạch 

		

		(01)


photo



		3

		Hồ sơ thiết kế cơ sở (Thuyết minh thiết kế cơ sở; các bản vẽ thiết kế cơ sở).

		Theo điều 7; 8 NĐ 12/2009/NĐ-CP

		(01bộ)


bản chính



		4

		Văn bản PCCC  (đối với Nhà máy điện; trạm biến áp từ 110 KV trở lên; Nhà máy nhiệt điện có công suất từ 100.MW trở lên, nhà máy thuỷ điện có công suất từ 20.MW trở lên, trạm biến áp có điện áp từ 220 KV trở lên). 

		NĐ 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003

		(01)


photo



		5

		Thoả thuận đấu nối vào lưới điện quốc gia

		Theo QĐ 37/2006/QĐ-BCN ngày 16/ 10/2006

		(01)


photo



		6

		Giấy phép hoạt động điện lực của đơn vị tư vấn thiết kế 

		Điểm đ khoản 3 điều 11 NĐ 12/2009 và khoản 2 điều 7 của Luật Điện lực

		(01)


bản sao






		7

		Chứng chỉ hành nghề của người chủ trì thiết kế công trình điện

		Khoản 4 điều 36 NĐ 12/2009

		(01)


bản sao



		8

		Bằng tốt nghiệp chuyên ngành điện của người thiết kế.

		Khoản 3 điều 36 NĐ 12/2009

		(01)


bản sao






- Tuy nhiên các mục 6,7,8 nêu trên Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả có thể đối chiếu danh sách của các tổ chức, cá nhân đã đăng ký với Sở (có danh sách đính kèm) và thông báo với chủ đầu tư là các tổ chức, cá nhân này đủ tư cách pháp nhân để thực hiện việc thiết kế cơ sở. Riêng các hồ sơ thiết kế do Điện Lực Bình Phước thiết kế hoặc Ngành điện có thỏa thuận vào hồ sơ thiết kế thì hồ sơ đó được xem như là đã thoả thuận đấu nối vào lưới điện quốc gia.



Đối với hệ thống chiếu sáng.

		Số TT

		Thành phần hồ sơ

		Diễn giải

		Số lượng



		1

		Văn bản đề nghị góp ý hoặc phiếu chuyển 

		

		(01)


bản chính



		2

		Quyết đinh phê duyệt quy hoạch và bản vẽ qui hoạch 

		

		(01)


photo



		3

		Hồ sơ thiết kế cơ sở (Thuyết minh thiết kế cơ sở; các bản vẽ thiết kế cơ sở).

		Theo điều 7; 8 NĐ 12/2009/NĐ-CP

		(01 bộ)


bản chính



		4

		Văn bản thỏa thuận với chủ sở hữu tài sản lưới điện hiện hữu (khi hệ thống chiếu sáng đi chung trụ trung, hạ thế hiện hữu).

		Điều 49 của Luật Điện lực

		(01)


photo 



		5

		Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

		Điểm đ khoản 3 điều 11 NĐ 12/2009 

		(01)


bản sao



		6

		Chứng chỉ hành nghề của người chủ trì thiết kế công trình điện.

		Điểm điểm đ khoản 3 điều 11 và khoản 4 điều 36 NĐ 12/2009

		(01)


bản sao



		7

		Bằng tốt nghiệp chuyên ngành điện của người thiết kế.

		Điểm đ khoản 3 điều 11 và khoản 3 điều 36 NĐ 12/2009

		(01)


bản sao






Tuy nhiên các mục 5,6,7 nêu trên Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả có thể đối chiếu danh sách của các tổ chức, cá nhân đã đăng ký với Sở (có danh sách đính kèm) và thông báo với chủ đầu tư là các tổ chức, cá nhân này đủ tư cách pháp nhân để thực hiện việc thiết kế cơ sở. Riêng các hồ sơ thiết kế do Điện Lực Bình Phước thiết kế hoặc Ngành điện có thỏa thuận vào hồ sơ thiết kế mà lưới điện hiện hữu thuộc sở hữu của Ngành điện thì hồ sơ đó được xem như là đã thoả thuận với chủ sở hữu tài sản.



Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


d. Thời hạn giải quyết:


- Không quá 15 ngày làm việc đối với dự án nhóm B, không quá 10 ngày làm việc đối với dự án nhóm C (theo qui định tại điều 2 Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009).

e. Đối tư​ợng thực hiện thủ tục hành chính: 



- Tổ chức và cá nhân 

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương



- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


- Văn bản có ý kiến về thiết kế cơ sở


h. Lệ phí : Không có


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 về Xây dựng



- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (hiệu lực thi hành ngày 01/4/2009)



- Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 12/2009/NĐ-CP CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, TT 03/2009/TT-BXD có hiệu lực thi hành từ ngày 11/5/2009.



- Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo).



- Nghị định số 209/2005/NĐ-CP ngày 16/02/2005 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 209/2005/NĐ-CP; Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.



- Quyết định 26/2009/QĐ-UBND ngày 29/6/2009 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Phước, Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký 29/6/2009.




2. Thủ tục Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương:


a.Trình tự thực hiện:



- B1: Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân.



- B2: Kiểm tra hồ sơ.



- B3: Thẩm định hồ sơ.



- B4: UBND Tỉnh cấp giấy phép.


b. Cách thức thực hiện:


- Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa của Sở Công Thương hoặc Gửi qua đường bưu điện. 



-Trả kết quả tại bộ phận một cửa của Sở Công Thương.


c. Thành phần, số l​ượng hồ sơ: 


Thành phần hồ sơ:


- Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu)



- Bản sao văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc.



- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý như giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp, người trực tiếp quản lý kỹ thuật, các chuyên gia chính cho quản lý và vận hành lưới điện truyền tải, phân phối kèm theo bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp.(theo mẫu)



- Tài liệu về năng lực truyền tải điện, cấp điện áp và địa bàn hoạt động. 



- Tài liệu về đào tạo và sử dụng lao động.



- Danh mục các hạng mục công trình điện chính do tổ chức đang quản lý vận hành hoặc chuẩn bị tiếp nhận theo quyết định của cấp có thẩm quyền. 



- Bản sao văn bản xác nhận đảm bảo đủ điều kiện đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. 



- Bản sao văn bản xác nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền cấp.



- Bản sao báo cáo tài chính năm gần nhất trước khi nộp đơn đăng ký cấp giấy phép.



Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) . 


d. Thời hạn giải quyết:


- 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ. 


e. Đối tư​ợng thực hiện thủ tục hành chính: 



- Tổ chức, cá nhân.


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


- Giấy phép  


h. Lệ phí : 800.000 đồng.


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn Đề nghị Cấp giấy phép hoạt động điện lực

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định 105/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực; Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.



- Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006  của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quảng lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực; Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ngày 06/9/2006.



- Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực; Thông tư này có hiệu lực từ ngày ký ngày 19/12/2008.



- Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01/7/2008 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006  của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp; Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ngày 01/7/2008.


Mẫu đơn, mẫu tờ khai:




		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............., ngày        tháng     năm 20...  





ĐỀ NGHỊ 


Cấp giấy phép hoạt động điện lực


                         Kính gửi:
- UBND tỉnh Bình Phước



- Sở Công Thương tỉnh Bình Phước

Họ và tên người đề nghị: …………………………………………………..


Chức danh (giám đốc, chủ doanh nghiệp):…………………………………


Tên doanh nghiệp:………………………………………………………….


Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):………………………………………..


Có trụ sở đăng ký tại:………………. Tel:………….. Fax:………………..


Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:………. ……….        ngày…….. tháng…… năm 20….……………………………………………….     


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:……….. do…….. cấp ngày……………………………...(đối với cá nhân có đăng ký kinh doanh)


Ngành nghề kinh doanh hiện tại (nếu có):………………………………..


Đề nghị cấp  giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:


- Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương …( ghi rõ khu vực hành chính dự kiến  kinh doanh)


Đề nghị Sở Công Thương xem xét trình Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước cấp giấy phép hoạt động điện lực cho .............. Khi được cấp giấy phép hoạt động điện lực, doanh nghiệp/cá nhân xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định về giấy phép hoạt động điện lực./.


		

		ĐẠI DIỆN THEO LUẬT PHÁP CỦA ĐƠN VỊ 


(Ký tên, đóng dấu)


                   





Phụ lục 3b


Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia chính


		STT

		Họ và tên

		Ngày tháng năm sinh

		Quê quán

		Chức vụ

		Trình độ chuyên môn

		Thâm niên
 công tác (năm)

		Ghi chú



		I.

		Cán bộ quản lý:

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		….

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		II

		Chuyên gia chính, quản lý kỹ thuật:

		

		

		

		

		

		



		1

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		…

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 







3. Thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương:


a.Trình tự thực hiện:



- B1: Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân.



- B2: Kiểm tra hồ sơ.



- B3: Thẩm định hồ sơ.



- B4: UBND Tỉnh cấp giấy phép.


b. Cách thức thực hiện:


- Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa của Sở Công Thương hoặc Gửi qua đường bưu điện. 



-Trả kết quả tại bộ phận một cửa của Sở Công Thương.


c. Thành phần, số l​ượng hồ sơ: 


Thành phần hồ sơ:



- Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu)



- Bản sao văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc.



- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý như giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp, người trực tiếp quản lý kỹ thuật, các chuyên gia chính cho quản lý và vận hành lưới điện truyền tải, phân phối kèm theo bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp.(theo mẫu)



- Tài liệu về năng lực truyền tải điện, cấp điện áp và địa bàn hoạt động. 



- Tài liệu về đào tạo và sử dụng lao động.



- Danh mục các hạng mục công trình điện chính do tổ chức đang quản lý vận hành hoặc chuẩn bị tiếp nhận theo quyết định của cấp có thẩm quyền. 



- Bản sao văn bản xác nhận đảm bảo đủ điều kiện đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. 



- Bản sao văn bản xác nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền cấp.



- Bản sao báo cáo tài chính năm gần nhất trước khi nộp đơn đăng ký cấp giấy phép.



 Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) .

d. Thời hạn giải quyết:


- 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ. 


e. Đối tư​ợng thực hiện thủ tục hành chính: 



- Tổ chức, cá nhân.


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước.   



- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


- Giấy phép  


h. Lệ phí : 800.000 đồng.


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị sửa đổi giấy phép hoạt động điện lực

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định 105/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực; Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.



- Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006  của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quảng lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực; Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ngày 06/9/2006.



- Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực; Thông tư này có hiệu lực từ ngày ký ngày 19/12/2008.



- Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01/7/2008 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006  của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp; Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ngày 01/7/2008.


Mẫu đơn, mẫu tờ khai:




		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............., ngày        tháng     năm 20...  





ĐỀ NGHỊ 


Sửa đổi giấy phép hoạt động điện lực


                         Kính gửi:
- UBND tỉnh Bình Phước



- Sở Công Thương tỉnh Bình Phước

Họ và tên người đề nghị: …………………………………………………..


Chức danh (giám đốc, chủ doanh nghiệp):…………………………………


Tên doanh nghiệp:………………………………………………………….


Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):………………………………………..


Có trụ sở đăng ký tại:………………. Tel:………….. Fax:………………..


Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:………. ……….        ngày…….. tháng…… năm 20….……………………………………………….     


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:……….. do…….. cấp ngày……………………………...(đối với cá nhân có đăng ký kinh doanh)


Giấy phép hoạt động điện lực số: ….. .do ……. cấp ngày …………


Ngành nghề kinh doanh hiện tại (nếu có):………………………………..


Đề nghị  Sửa, đổi giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:


- Đề nghị  Sửa, đổi Giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương …( ghi rõ khu vực hành chính dự kiến  kinh doanh)


 Đề nghị Sở Công Thương xem xét trình Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho .............. Khi được sửa đổi, bổ sung  giấy phép hoạt động điện lực, doanh nghiệp/cá nhân xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định về giấy phép hoạt động điện lực./.


		

		ĐẠI DIỆN THEO LUẬT PHÁP CỦA ĐƠN VỊ 


(Ký tên, đóng dấu)              





Phụ lục 3b


Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia chính


		STT

		Họ và tên

		Ngày tháng năm sinh

		Quê quán

		Chức vụ

		Trình độ chuyên môn

		Thâm niên
 công tác (năm)

		Ghi chú



		I.

		Cán bộ quản lý:
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		II

		Chuyên gia chính, quản lý kỹ thuật:
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4. Thủ tục Cấp Giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống:


a.Trình tự thực hiện:



- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân.



- Bước 2: Kiểm tra hồ sơ.



- Bước 3: Thẩm định hồ sơ.



- Bước 4: UBND Tỉnh cấp giấy phép.


b. Cách thức thực hiện:


- Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa của Sở Công Thương hoặc Gửi qua đường bưu điện. 



-Trả kết quả tại bộ phận một cửa của Sở Công Thương.


c. Thành phần, số l​ượng hồ sơ: 


Thành phần hồ sơ:



- Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu)



- Bản sao văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc.



- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chính, kèm theo bản sao bằng tốt nghiệp và hợp đồng lao động đã ký với tổ chức tư vấn (theo mẫu).



- Danh sách các dự án tương tự mà tổ chức tư vấn đã thực hiện hoặc các Chuyên gia tư vấn chính của tổ chức tư vấn đã chủ trì, tham gia thực hiện trong thời gian năm năm gần nhất.



- Danh mục trang thiết bị, phương tiện, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác tư vấn do tổ chức đề nghị cấp phép.



- Báo cáo tài chính ba năm gần nhất (đối với tổ chức đang hoạt động). 


 Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) .

d. Thời hạn giải quyết:


- 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.


e. Đối tư​ợng thực hiện thủ tục hành chính: 



- Tổ chức, cá nhân.


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước.



- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


- Giấy phép  


h. Lệ phí : Đối với Tư vấn chuyên ngành điện lực: 800.000 đồng.


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có Đơn Đề nghị Cấp giấy phép hoạt động điện lực

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Nghị định 105/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực; Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.



- Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006  của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quảng lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực; Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ngày 06/9/2006.



- Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực; Thông tư này có hiệu lực từ ngày ký ngày 19/12/2008.



- Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01/7/2008 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006  của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp; Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ngày 01/7/2008.


Mẫu đơn, mẫu tờ khai:




		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............., ngày        tháng     năm 20...  





ĐỀ NGHỊ 


Cấp giấy phép hoạt động điện lực


                         Kính gửi:
- UBND tỉnh Bình Phước



- Sở Công Thương tỉnh Bình Phước

Họ và tên người đề nghị: ……………………………………………………..


Chức danh (giám đốc, chủ doanh nghiệp):…………………………………….


Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………..


Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):……………………………………………


Có trụ sở đăng ký tại:………………. Tel:………….. Fax:……………………


Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:……….      ngày…….. tháng…… năm 20….    


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:……….. do…….. cấp ngày……………………………...(đối với cá nhân có đăng ký kinh doanh)


Ngành nghề kinh doanh hiện tại (nếu có):……………………………………..


Đề nghị cấp  giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:


- Cấp Giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống …( ghi rõ khu vực hành chính dự kiến  kinh doanh)


 Đề nghị Sở Công Thương xem xét trình Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước cấp giấy phép hoạt động điện lực cho .............. Khi được cấp giấy phép hoạt động điện lực, doanh nghiệp/cá nhân xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định về giấy phép hoạt động điện lực./.

		

		ĐẠI DIỆN THEO LUẬT PHÁP CỦA ĐƠN VỊ 


(Ký tên, đóng dấu)


                   





Phụ lục 3b


Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia chính


		STT

		Họ và tên

		Ngày tháng năm sinh

		Quê quán

		Chức vụ

		Trình độ chuyên môn

		Thâm niên
 công tác (năm)

		Ghi chú



		I.

		Cán bộ quản lý:
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		Chuyên gia chính, quản lý kỹ thuật:
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5. Thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống:

a.Trình tự thực hiện:



- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân.



- Bước 2: Kiểm tra hồ sơ.



- Bước 3: Thẩm định hồ sơ.



- Bước 4: UBND Tỉnh cấp giấy phép.


b. Cách thức thực hiện:


- Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa của Sở Công Thương hoặc Gửi qua đường bưu điện. 



-Trả kết quả tại bộ phận một cửa của Sở Công Thương.


c. Thành phần, số l​ượng hồ sơ: 


Thành phần hồ sơ:



- Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu)



- Bản sao văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc.



- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chính, kèm theo bản sao bằng tốt nghiệp và hợp đồng lao động đã ký với tổ chức tư vấn (theo mẫu).



- Danh sách các dự án tương tự mà tổ chức tư vấn đã thực hiện hoặc các Chuyên gia tư vấn chính của tổ chức tư vấn đã chủ trì, tham gia thực hiện trong thời gian năm năm gần nhất.



- Danh mục trang thiết bị, phương tiện, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác tư vấn do tổ chức đề nghị cấp phép.



- Báo cáo tài chính ba năm gần nhất (đối với tổ chức đang hoạt động). 


 Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 


- 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.


e. Đối tư​ợng thực hiện thủ tục hành chính: 



- Tổ chức, cá nhân.


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


- Giấy phép                                  


h. Lệ phí : 800.000 đồng.


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị sửa đổi giấy phép hoạt động điện lực

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định 105/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực; Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.


- Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006  của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quảng lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực; Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ngày 06/9/2006.


- Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực; Thông tư này có hiệu lực từ ngày ký ngày 19/12/2008.


- Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01/7/2008 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006  của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp; Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ngày 01/7/2008.


Mẫu đơn, mẫu tờ khai:


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............., ngày        tháng     năm 20...  





ĐỀ NGHỊ 


Sửa đổi giấy phép hoạt động điện lực


                         Kính gửi:
- UBND tỉnh Bình Phước



- Sở Công Thương tỉnh Bình Phước

Họ và tên người đề nghị: ………………………………………………………………


Chức danh (giám đốc, chủ doanh nghiệp):…………………………………………….


Tên doanh nghiệp:………………………………………………………………………


Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):……………………………………………………..


Có trụ sở đăng ký tại:………………. Tel:………….. Fax:…………………………….


Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:………. …………..   ngày…….. tháng…… năm 20….  


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:……….. do…….. cấp ngày……………………………...(đối với cá nhân có đăng ký kinh doanh)


Giấy phép hoạt động điện lực số: ….. .do ……. cấp ngày …………….


Ngành nghề kinh doanh hiện tại (nếu có):…………………………………………….


Đề nghị  Sửa, đổi giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:


- Sửa đổi, bổ sung Giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống …( ghi rõ khu vực hành chính dự kiến  kinh doanh)


 Đề nghị Sở Công Thương xem xét trình Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho .............. Khi được sửa đổi, bổ sung  giấy phép hoạt động điện lực, doanh nghiệp/cá nhân xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định về giấy phép hoạt động điện lực./.


		

		ĐẠI DIỆN THEO LUẬT PHÁP CỦA ĐƠN VỊ 


(Ký tên, đóng dấu)


                   





Phụ lục 3b


Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia chính


		STT

		Họ và tên

		Ngày tháng năm sinh

		Quê quán

		Chức vụ

		Trình độ chuyên môn

		Thâm niên
 công tác (năm)

		Ghi chú
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		Chuyên gia chính, quản lý kỹ thuật:
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6. Thủ tục Cấp Giấy phép Tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống:


a.Trình tự thực hiện:



- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân.



- Bước 2: Kiểm tra hồ sơ.



- Bước 3: Thẩm định hồ sơ.



- Bước 4: UBND Tỉnh cấp giấy phép.


b. Cách thức thực hiện:


- Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa của Sở Công Thương hoặc Gửi qua đường bưu điện. 



-Trả kết quả tại bộ phận một cửa của Sở Công Thương.


c. Thành phần, số l​ượng hồ sơ: 


Thành phần hồ sơ:



- Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu)



- Bản sao văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc.



- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chính, kèm theo bản sao bằng tốt nghiệp và hợp đồng lao động đã ký với tổ chức tư vấn (theo mẫu).



- Danh sách các dự án tương tự mà tổ chức tư vấn đã thực hiện hoặc các Chuyên gia tư vấn chính của tổ chức tư vấn đã chủ trì, tham gia thực hiện trong thời gian năm năm gần nhất.



- Danh mục trang thiết bị, phương tiện, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác tư vấn do tổ chức đề nghị cấp phép.



- Báo cáo tài chính ba năm gần nhất (đối với tổ chức đang hoạt động). 


 
Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) . 

d. Thời hạn giải quyết:


- 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ. 


e. Đối tư​ợng thực hiện thủ tục hành chính: 



- Tổ chức, cá nhân.


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


- Giấy phép                                  


h. Lệ phí : 800.000 đồng.


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị Cấp giấy phép hoạt động điện lực

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Nghị định 105/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực; Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.


- Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006  của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quảng lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực; Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ngày 06/9/2006.



- Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực; Thông tư này có hiệu lực từ ngày ký ngày 19/12/2008.



- Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01/7/2008 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006  của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp; Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ngày 01/7/2008.


Mẫu đơn, mẫu tờ khai:


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............., ngày        tháng     năm 20...  





ĐỀ NGHỊ 


Cấp giấy phép hoạt động điện lực


                        Kính gửi:
- UBND tỉnh Bình Phước



- Sở Công Thương tỉnh Bình Phước

Họ và tên người đề nghị: …………………………………………………………………


Chức danh (giám đốc, chủ doanh nghiệp):…………………………………………….


Tên doanh nghiệp:………………………………………………………………………


Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):…………………………………………………….


Có trụ sở đăng ký tại:………………. Tel:………….. Fax:……………………………..


Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:………. ……….        ngày…….. tháng…… năm 20….…………………………   


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:……….. do…….. cấp ngày……………………………...(đối với cá nhân có đăng ký kinh doanh)


Ngành nghề kinh doanh hiện tại (nếu có):………………………………………………


Đề nghị cấp  giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:


- Cấp Giấy phép Tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống …( ghi r õ khu v ực h ành ch ính d ự ki ến  kinh doanh)


 Đề nghị Sở Công Thương xem xét trình Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước cấp giấy phép hoạt động điện lực cho .............. Khi được cấp giấy phép hoạt động điện lực, doanh nghiệp/cá nhân xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định về giấy phép hoạt động điện lực./.


		

		ĐẠI DIỆN THEO LUẬT PHÁP CỦA ĐƠN VỊ 


(Ký tên, đóng dấu)


                   





Phụ lục 3b


Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia chính


		STT

		Họ và tên

		Ngày tháng năm sinh

		Quê quán

		Chức vụ

		Trình độ chuyên môn

		Thâm niên
 công tác (năm)

		Ghi chú
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		Cán bộ quản lý:

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		…

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		II

		Chuyên gia chính, quản lý kỹ thuật:
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7. Thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy phép Tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống:

a.Trình tự thực hiện:



- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân.



- Bước 2: Kiểm tra hồ sơ.



- Bước 3: Thẩm định hồ sơ.



- Bước 4: UBND Tỉnh cấp giấy phép.


b. Cách thức thực hiện:


- Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa của Sở Công Thương hoặc Gửi qua đường bưu điện. 



-Trả kết quả tại bộ phận một cửa của Sở Công Thương.


c. Thành phần, số l​ượng hồ sơ: 


Thành phần hồ sơ:



- Văn bản đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu)



- Bản sao văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc.



- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chính, kèm theo bản sao bằng tốt nghiệp và hợp đồng lao động đã ký với tổ chức tư vấn (theo mẫu).



- Danh sách các dự án tương tự mà tổ chức tư vấn đã thực hiện hoặc các Chuyên gia tư vấn chính của tổ chức tư vấn đã chủ trì, tham gia thực hiện trong thời gian năm năm gần nhất.



- Danh mục trang thiết bị, phương tiện, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác tư vấn do tổ chức đề nghị cấp phép.



- Báo cáo tài chính ba năm gần nhất (đối với tổ chức đang hoạt động). 



 Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) .

d. Thời hạn giải quyết:


- 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ. 


e. Đối tư​ợng thực hiện thủ tục hành chính: 



- Tổ chức, cá nhân.


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


- Giấy phép                                  


h. Lệ phí : 800.000 đồng.


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị sửa đổi giấy phép hoạt động điện lực

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Nghị định 105/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực; Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.



- Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006  của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quảng lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực; Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ngày 06/9/2006.



- Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực; Thông tư này có hiệu lực từ ngày ký ngày 19/12/2008.



- Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01/7/2008 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006  của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp; Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ngày 01/7/2008.


Mẫu đơn, mẫu tờ khai:


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............., ngày        tháng     năm 20...  





ĐỀ NGHỊ 


Sửa đổi giấy phép hoạt động điện lực


                         Kính gửi:
- UBND tỉnh Bình Phước



- Sở Công Thương tỉnh Bình Phước

Họ và tên người đề nghị: …………………………………………………………………


Chức danh (giám đốc, chủ doanh nghiệp):……………………………………………….


Tên doanh nghiệp:………………………………………………………………………..


Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):……………………………………………………


Có trụ sở đăng ký tại:………………. Tel:………….. Fax:……………………………


Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:………. ……….        ngày…….. tháng…… năm 20….……………………………………………….     


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:……….. do…….. cấp ngày……………………………...(đối với cá nhân có đăng ký kinh doanh)


Giấy phép hoạt động điện lực số: ….. .do ……. cấp ngày …………


Ngành nghề kinh doanh hiện tại (nếu có):………………………………………………


Đề nghị  Sửa, đổi giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:


- Sửa đổi, bổ sung Giấy phép Tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống …( ghi rõ khu vực hành chính dự kiến  kinh doanh)


Đề nghị Sở Công Thương xem xét trình Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho .............. Khi được sửa đổi, bổ sung  giấy phép hoạt động điện lực, doanh nghiệp/cá nhân xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định về giấy phép hoạt động điện lực./.


		

		ĐẠI DIỆN THEO LUẬT PHÁP CỦA ĐƠN VỊ 


(Ký tên, đóng dấu)


                   





Phụ lục 3b


Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia chính


		STT

		Họ và tên

		Ngày tháng năm sinh

		Quê quán

		Chức vụ

		Trình độ chuyên môn

		Thâm niên
 công tác (năm)

		Ghi chú



		I.

		Cán bộ quản lý:
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		Chuyên gia chính, quản lý kỹ thuật:
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8. Thủ tục Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3MW đặt tại địa phương:


a. Trình tự thực hiện:



- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân.



- Bước 2: Kiểm tra hồ sơ.



- Bước 3: Thẩm định hồ sơ.



- Bước 4: UBND Tỉnh cấp giấy phép.


b. Cách thức thực hiện:


- Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa của Sở Công Thương hoặc Gửi qua đường bưu điện. 



-Trả kết quả tại bộ phận một cửa của Sở Công Thương.


c. Thành phần, số l​ượng hồ sơ: 


Thành phần hồ sơ:



- Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu);



- Bản sao văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc;



- Bản sao quyết định phê duyệt dự án đầu tư nhà máy điện được cấp có thẩm quyền duyệt kèm theo tài liệu dự án đầu tư nhà máy điện;



- Bản sao tài liệu kỹ thuật xác định công suất lắp đặt từng tổ máy, phương án đấu nối chính thức nhà máy điện vào hệ thống điện và chế độ vận hành nhà máy điện trong hệ thống điện;



- Bản sao giấy phép sử dụng tài nguyên nước (đối với nhà máy thuỷ điện). Bản sao hợp lệ giấy phép sử dụng tài nguyên nước và phương án cung cấp nhiên liệu (đối với nhà máy nhiệt điện);



- Bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư nhà máy điện và bản sao văn bản phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;



- Bản sao báo cáo tài chính năm gần nhất.



- Danh mục các hạng mục công trình điện chính của nhà máy điện;



- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý như giám đốc, phó giám đốc, người trực tiếp quản lý kỹ thuật, các chuyên gia chính cho quản lý và vận hành nhà máy điện kèm theo bản saobằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp; (theo mẫu)



- Tài liệu về đào tạo và sử dụng lao động;


- Bản sao hợp đồng mua bán điện dài hạn (PPA) đã ký;



- Bản sao văn bản xác nhận đảm bảo đủ điều kiện hoạt động đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động;



- Bản sao văn bản xác nhận đạt tiêu chuẩn môi trường cho dự án phát điện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;



- Bản sao văn bản xác nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy do cơ quan có thẩm quyền cấp;



- Quy trình vận hành hồ chứa thuỷ điện đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (đối với các nhà máy thuỷ điện);



- Bản sao văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng đấu nối;



- Quy trình phối hợp vận hành nhà máy điện với Đơn vị Điều độ hệ thống điện;



- Bản sao biên bản nghiệm thu từng phần các hạng mục công trình điện chính của dự án phát điện, biên bản nghiệm thu chạy thử không tải và có tải từng tổ máy, biên bản nghiệm thu toàn phần liên động có tải từng tổ máy.


 Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) .

d. Thời hạn giải quyết:


- 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ. 

e. Đối tư​ợng thực hiện thủ tục hành chính: 



- Tổ chức, cá nhân.


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước



- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


- Giấy phép                                  


h. Lệ phí: 2.100.000 đồng.


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị Cấp giấy phép hoạt động điện lực

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Nghị định 105/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực; Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.



- Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006  của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quảng lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực; Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ngày 06/9/2006.



- Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực; Thông tư này có hiệu lực từ ngày ký ngày 19/12/2008.



- Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01/7/2008 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006  của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp; Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ngày 01/7/2008.


Mẫu đơn, mẫu tờ khai:




		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............., ngày        tháng     năm 20...  





ĐỀ NGHỊ 


Cấp giấy phép hoạt động điện lực


                         Kính gửi:
- UBND tỉnh Bình Phước



- Sở Công Thương tỉnh Bình Phước

Họ và tên người đề nghị: ……………………………………………………………….


Chức danh (giám đốc, chủ doanh nghiệp):……………………………………………..


Tên doanh nghiệp:………………………………………………………………………..


Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):……………………………………………………


Có trụ sở đăng ký tại:………………. Tel:………….. Fax:…………………………….


Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:………. ……….        ngày…….. tháng…… năm 20….……………………………………  


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:……….. do…….. cấp ngày……………………………...(đối với cá nhân có đăng ký kinh doanh)


Ngành nghề kinh doanh hiện tại (nếu có):……………………………………………..


Đề nghị cấp  giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:


- Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3 MW đặt tại địa phương …( ghi rõ khu vực hành chính dự kiến  kinh doanh)


 Đề nghị Sở Công Thương xem xét trình Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước cấp giấy phép hoạt động điện lực cho .............. Khi được cấp giấy phép hoạt động điện lực, doanh nghiệp/cá nhân xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định về giấy phép hoạt động điện lực./.


		

		ĐẠI DIỆN THEO LUẬT PHÁP CỦA ĐƠN VỊ 


(Ký tên, đóng dấu)


                   





Phụ lục 3b


Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia chính


		STT

		Họ và tên

		Ngày tháng năm sinh

		Quê quán

		Chức vụ

		Trình độ chuyên môn

		Thâm niên
 công tác (năm)

		Ghi chú



		I.

		Cán bộ quản lý:
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		Chuyên gia chính, quản lý kỹ thuật:
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9. Thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3MW đặt tại địa phương:


a.Trình tự thực hiện:



- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân.



- Bước 2: Kiểm tra hồ sơ.



- Bước 3: Thẩm định hồ sơ.



- Bước 4: UBND Tỉnh cấp giấy phép.


b. Cách thức thực hiện:


- Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa của Sở Công Thương hoặc Gửi qua đường bưu điện. 



-Trả kết quả tại bộ phận một cửa của Sở Công Thương.


c. Thành phần, số l​ượng hồ sơ: 


Thành phần hồ sơ:



- Văn bản đề nghị cấp,sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu);



- Bản sao văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc;



- Bản sao lệ quyết định phê duyệt dự án đầu tư nhà máy điện được cấp có thẩm quyền duyệt kèm theo tài liệu dự án đầu tư nhà máy điện;



- Bản sao tài liệu kỹ thuật xác định công suất lắp đặt từng tổ máy, phương án đấu nối chính thức nhà máy điện vào hệ thống điện và chế độ vận hành nhà máy điện trong hệ thống điện;



- Bản sao giấy phép sử dụng tài nguyên nước (đối với nhà máy thuỷ điện). Bản sao hợp lệ giấy phép sử dụng tài nguyên nước và phương án cung cấp nhiên liệu (đối với nhà máy nhiệt điện);



- Bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư nhà máy điện và bản sao văn bản phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;



- Bản sao báo cáo tài chính năm gần nhất.



- Danh mục các hạng mục công trình điện chính của nhà máy điện;



- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý như giám đốc, phó giám đốc, người trực tiếp quản lý kỹ thuật, các chuyên gia chính cho quản lý và vận hành nhà máy điện kèm theo bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp; (theo mẫu)



- Tài liệu về đào tạo và sử dụng lao động;


- Bản sao hợp đồng mua bán điện dài hạn (PPA) đã ký;



- Bản sao văn bản xác nhận đảm bảo đủ điều kiện hoạt động đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động;



- Bản sao văn bản xác nhận đạt tiêu chuẩn môi trường cho dự án phát điện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;



- Bản sao văn bản xác nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy do cơ quan có thẩm quyền cấp;



- Quy trình vận hành hồ chứa thuỷ điện đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (đối với các nhà máy thuỷ điện);



- Bản sao văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng đấu nối;



- Quy trình phối hợp vận hành nhà máy điện với Đơn vị Điều độ hệ thống điện;



- Bản sao biên bản nghiệm thu từng phần các hạng mục công trình điện chính của dự án phát điện, biên bản nghiệm thu chạy thử không tải và có tải từng tổ máy, biên bản nghiệm thu toàn phần liên động có tải từng tổ máy.


 Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) .

d. Thời hạn giải quyết:


- 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 


e. Đối tư​ợng thực hiện thủ tục hành chính: 



- Tổ chức, cá nhân.


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước



- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


- Giấy phép                                  


h. Lệ phí: 2.100.000 đồng.


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị sửa, đổi giấy phép hoạt động điện lực

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Nghị định 105/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực; Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.



- Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006  của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quảng lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực; Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ngày 06/9/2006.



- Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực; Thông tư này có hiệu lực từ ngày ký ngày 19/12/2008.



- Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01/7/2008 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006  của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp; Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ngày 01/7/2008.


Mẫu đơn, mẫu tờ khai:




		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............., ngày        tháng     năm 20...  





ĐỀ NGHỊ 


Sửa đổi giấy phép hoạt động điện lực


                         Kính gửi:
- UBND tỉnh Bình Phước



- Sở Công Thương tỉnh Bình Phước

Họ và tên người đề nghị: ……………………………………………………………….


Chức danh (giám đốc, chủ doanh nghiệp):……………………………………………….


Tên doanh nghiệp:………………………………………………………………………


Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):……………………………………………………


Có trụ sở đăng ký tại:………………. Tel:………….. Fax:…………………………….


Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:………. ……….        ngày…….. tháng…… năm 20….……………………………………………….     


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:……….. do…….. cấp ngày……………………………...(đối với cá nhân có đăng ký kinh doanh)


Giấy phép hoạt động điện lực số: ….. .do ……. cấp ngày …………


Ngành nghề kinh doanh hiện tại (nếu có):………………………………..


Đề nghị  Sửa, đổi giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:


- Sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3 MW đặt tại địa phương …( ghi rõ khu vực hành chính dự kiến  kinh doanh)


 Đề nghị Sở Công Thương xem xét trình Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho .............. Khi được sửa đổi, bổ sung  giấy phép hoạt động điện lực, doanh nghiệp/cá nhân xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định về giấy phép hoạt động điện lực./.


		

		ĐẠI DIỆN THEO LUẬT PHÁP CỦA ĐƠN VỊ 


(Ký tên, đóng dấu)


                   





Phụ lục 3b


Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia chính


		STT

		Họ và tên

		Ngày tháng năm sinh

		Quê quán

		Chức vụ

		Trình độ chuyên môn

		Thâm niên
 công tác (năm)

		Ghi chú



		I.

		Cán bộ quản lý:
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		…

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		II

		Chuyên gia chính, quản lý kỹ thuật:
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10. Thủ tục Cấp thẻ kiểm tra viên điện lực:

a.Trình tự thực hiện:



-B1: Tiếp nhận hồ sơ 



-B2: Kiểm tra tiêu chuẩn kiểm tra viên điện lực



-B3: Cấp thẻ kiểm tra viên.


b. Cách thức thực hiện:


- Nộp trực tiếp tại Sở Công thương



c. Thành phần, số l​ượng hồ sơ: 


Thành phần hồ sơ: 





- Văn bản đề nghị cấp thẻ kiểm tra viên điện lực



- Bản sao văn bằng chuyên môn có trình độ cao đẳng chuyên ngành về điện trở lên đối với Kiểm tra viên điện lực của đơn vị truyền tải điện, đơn vị phân phối điện; có trình độ trung cấp chuyên ngành điện hoặc quyết định bậc lương công nhân kỹ thuật điện từ bậc 5/7 trở lên đối với Kiểm tra viên điện lực của đơn vị bán buôn điện, đơn vị bán lẻ điện;


- Giấy chứng nhận đạt yêu cầu sát hạch Kiểm tra viên điện lực;



- 02 ảnh cỡ 2 x 3 cm;



- Bản khai quá trình công tác trong lĩnh vực quản lý lưới điện, phân phối điện và kinh doanh điện từ ba năm trở lên có xác nhận của đơn vị.




- Giấy xác nhận của đơn vị về việc đã tập huấn các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm kỹ thuật điện, an toàn điện có liên quan trực tiếp nội dung công tác kiểm tra.


Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


d. Thời hạn giải quyết:


- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ


e. Đối tư​ợng thực hiện thủ tục hành chính: 



- Cá nhân.


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương



- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


- Thẻ kiểm tra viên điện lực.                                 


h. Lệ phí : Không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không.


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Quyết định số 31/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp quy định kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện, Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

11. Thủ tục Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực khi thẻ hết hạn sử dụng:

a.Trình tự thực hiện:



-B1: Tiếp nhận hồ sơ



-B2: Kiểm tra tiêu chuẩn kiểm tra viên điện lực



-B3: Cấp thẻ kiểm tra viên.


b. Cách thức thực hiện:


- Nộp trực tiếp tại Sở Công thương



c. Thành phần, số l​ượng hồ sơ: 


Thành phần hồ sơ: 





- Văn bản đề nghị cấp thẻ kiểm tra viên điện lực



- Giấy chứng nhận đạt yêu cầu sát hạch Kiểm tra viên điện lực;



- 02 ảnh cỡ 2 x 3 cm;



 Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


d. Thời hạn giải quyết:


- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ


e. Đối tư​ợng thực hiện thủ tục hành chính: 



- Cá nhân.


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương



- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


- Thẻ kiểm tra viên điện lực                                 


h. Lệ phí : Không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Quyết định số 31/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp quy định kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện, Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.


12. Thủ tục Cấp thẻ an toàn điện.


a. Trình tự thực hiện:



- B1: Tiếp nhận hồ sơ



- B2: Huấn luyện và sát hạch an toàn điện.


- B3: Cấp thẻ an toàn điện

b. Cách thức thực hiện:



- Trực tiếp tại Sở Công thương

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:


Thành phần:


- Giấy chứng minh nhân dân


- Giấy khám sức khỏe



- Đạt yêu cầu qua kỳ sát hạch về huyấn luyện về an toàn điện


- 02 ảnh cở 2x3 cm


Số lượng hồ sơ:  01 bộ

d. Thời hạn giải quyết:



- Không quy định.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



- Cá nhân.


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Sở Công thương

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ an toàn điện.


h. Lệ phí: Không.


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



- Đạt yêu cầu qua kỳ sát hạch về huyấn luyện về an toàn điện.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



Quyết định số 34/2006/QĐ-BCN ngày 13 tháng 9 năm 2006 của về kỹ thuật an toàn lưới điện hạ áp nông thôn, Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. 



VII. Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu:

1. Thủ tục Cấp giấy xác nhận máy móc, thiết bị đồng bộ nhập khẩu của dây truyền sản xuất công nghiệp.


a. Trình tự thực hiện:


-B1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa của Sở Công Thương và nhận phiếu hẹn ngày trả kết quả.


-B2: Tổ chức, cá nhân đến ngày hẹn trả kết quả tại bộ phận một cửa của Sở Công Thương.

b. Cách thức thực hiện:



- Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa của Sở Công Thương.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:



Thành phần hồ sơ:



- Đơn đề nghị xác nhận máy móc, thiết bị đồng bộ nhập khẩu của dây chuyền sản xuất công nghiệp do Thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng dấu.


- Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (Bản sao). 


- Hợp đồng nhập khẩu (trực tiếp hoặc uỷ thác) hay hợp đồng mua bán, chuyển nhượng (Bản sao).


- Bảng liệt kê danh mục máy móc, thiết bị của dây chuyền sản xuất, trong đó ghi rõ số lượng, quy cách, năm sản xuất, xuất xứ hàng hóa và một số thông số chính của máy móc, thiết bị do Thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng dấu (Bản chính).


Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



- Tổ chức, cá nhân.

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương tỉnh Bình Phước.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương tỉnh Bình Phước.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



- Giấy xác nhận.

h. Lệ phí: Không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



- Đơn đề nghị xác nhận máy móc, thiết bị đồng bộ nhập khẩu của dây chuyền sản xuất công nghiệp (có mẫu kèm theo).

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29 tháng 08 năm 2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện việc phân loại hàng hoá xuất, nhập khẩu và biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, biểu thuế xuất khẩu. 

Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		TÊN DOANHNGHIỆP...




Số:        /

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








............., ngày...... tháng....... năm............


ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN MÁY MÓC THIẾT BỊ 


ĐỒNG BỘ NHẬP KHẨU


Kính gửi: . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . (1)


Tên doanh nghiệp:.........................................................................................


Trụ sở giao dịch:...................... Điện thoại:......................... Fax:.................


Địa điểm .......................................................................................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số........... ngày....... tháng....... năm......do.................................. cấp ngày........ tháng......... năm................


Đề nghị .…(1) xem xét xác nhận máy móc, thiết bị động bộ của dây chuyền sản xuất ............ (2)

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số85/2003/TT-BTC ngày 29 tháng 08 năm 2003 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện việc phân loại hàng hoá theo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế xuất khẩu. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp


(Họ và Tên, ký tên, đóng dấu)


Chú thích:


(1): Tên cơ quan xác nhận


(2): Dây chuyền sản xuất công nghiệp loại gì  (ví dụ: sản xuất linh kiện điện tử, dệt nhuộm) 


2. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu.


a. Trình tự thực hiện: 



- B1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Công Thương và nhận phiếu biên nhận hẹn ngày trả kết quả.


- B2: Tổ chức, cá nhân đến ngày hẹn nhận kết quả tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương.

b. Cách thức thực hiện: 



- Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 



- Đơn đề nghị cấp giấy GCN đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu (Theo mẫu).


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp chủ sở hữu cửa hàng, trạm bán xăng dầu (Bản sao);


- Bản sao Giấy phép xây dựng, kiểm định trụ bơm, phòng cháy chữa cháy.


- Bản sao chứng chỉ đã qua lớp học nghiệp vụ xăng dầu (03 tháng) của cán bộ và nhân viên cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu.



Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


d. Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 



-Tổ chức. 

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Công Thương tỉnh Bình Phước.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương tỉnh Bình Phước

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



- Giấy chứng nhận                       

h. Lệ phí: Cấp mới giấy phép đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu.


+ Khu vực Thị xã
: 350.000 đ


+ Khu vực các huyện: 175.000 đ

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu.

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Nghị định số 55/2007/NĐ-CP ngày 06 /4/ 2007 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo;


- Thông tư số 72-TT/LB ngày 08/11/1996 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thương mại. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

TEÂN DOANH NGHIEÄP             COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

                                                                       Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

soá:…………                                                ………………,ngaøy,……thaùng………naêm 200….


ÑÔN ÑEÀ NGHÒ CAÁP GIAÁY CHÖÙNG NHAÄN ÑUÛ ÑIEÀU KIEÄN 


KINH DOANH CHO CÖÛA HAØNG, TRAÏM BAÙN LEÛ XAÊNG DAÀU

Kính göûi: Sôû Coâng Thöông tænh Bình Phöôùc.


Hoï vaø teân ngöôøi laøm ñôn:………………………………………………………………………………………….


Ngaøy thaùng naêm sinh:…………………………………………………………………………………………………


Chöùc danh (giaùm ñoác/ chuû doanh nghieäp):…………………………………………………………


Ñòa chæ thöôøng truù (hoaëc taïm truù):…………………………………………………………………………


Teân doanh nghieäp:……………………………………………………………………………………………………….


Ñòa chæ truï sôû chính:……………………………………………………………………………………………………


Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh soá:……………………………………………............


do:…………………………………………………………………… caáp ngaøy………thaùng……. Naêm 200….


Ñeà nghò sôû coâng thöông xem xeùt caáp giaáy chöùng nhaän ñuû ñieàu kieän kinh doanh xaêng daàu cho cöûa haøng, traïm baùn leû xaêng daàu thuoäc doanh nghieäp theo quy ñònh taïi nghò ñònh soá 55/2007/NÑ-CP ngaøy 06/04/2007 veà kinh doanh xaêng daàu.


Teân cöûa haøng, traïm baùn leû xaêng daàu:………………………………………………………………..


Ñòa chæ:………………………………………………………………………………………………………………………………


                                             …………………., ngaøy………thaùng……..naêm 200…..


                                                                              Ngöôøi laøm ñôn kyù teân

3. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng.

a. Trình tự thực hiện:



- B1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Công Thương và nhận phiếu biên nhận hẹn ngày trả kết quả.


- B2: Tổ chức, cá nhân đến ngày hẹn nhận kết quả tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương.

b. Cách thức thực hiện: 


- Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 



- Ñôn ñeà nghò caáp giaáy CNÑÑKKD khí ñoát hoaù loûng (Theo maãu);


- Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh khí ñoát hoaù loûng (Baûn sao);


- Giaáy CNÑÑK veà an toaøn PCCC (Baûn sao);


- Bản sao quyeàn söû duïng ñaát hoaëc hôïp ñoàng thueâ ñòa ñieåm kinh doanh coù thôøi haïn 01 naêm trôû leân.


Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


d. Thời hạn giải quyết:  7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 



- Cá nhân, tổ chức

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Công Thương tỉnh Bình Phước.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương tỉnh Bình Phước.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



- Giấy chứng nhận

h. Lệ phí: Cấp mới giấy phép đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu:


+ Khu vực Thị xã      : 150.000 đ



+ Khu vực các huyện :   75.000 đ

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



- Ñôn ñeà nghò caáp giaáy CNÑÑKKD khí ñoát hoaù loûng.

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Thông tư số 15/1999/TT/BTM ngày 19/5/1999 của Bộ Thương mại hướng dẫn kinh doanh khí đốt hóa lỏng. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/8/1999); bãi bỏ các quy định trước đây về kinh doanh khí đốt hóa lỏng


- Thông tư số 72-TT/LB ngày 08/11/1996 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thương mại. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; 


Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc



ÑÔN ÑEÀ NGHÒ CAÁP GIAÁY CHÖÙNG NHAÄN ÑUÛ 


ÑIEÀU KIEÄN KINH DOANH KHÍ ÑOÁT HOÙA LOÛNG

(Duøng cho thöông nhaân kinh doanh khí ñoát hoùa loûng theo quy ñònh taïi

Thoâng tö soá 15/1999/TT-BTM ngaøy 19/5/1999 cuûa Boä Thöông maïi)


Kính göûi: Sôû Coâng Thöông tænh Bình Phöôùc.


Hoï vaø teân ngöôøi laøm ñôn:………………………………………………………………………………………….


Ngaøy thaùng naêm sinh:……………………………………………(nam/ nöõ)…………………………………


Chöùc danh (giaùm ñoác):………………………………………………………………………………………………


Chuû doanh nghieäp:………………………………………………………………………………………………………


Ñòa chæ thöôøng truù (hoaëc taïm truù):…………………………………………………………………………


Teân doanh nghieäp hoaëc cô sôû kinh doanh:…………………………………………………………


Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh soá:……………………………………………………do:


……………………………………………………………………… caáp ngaøy………thaùng……. Naêm 200….


Ñòa ñieåm kinh doanh:…………………………………………………………………………………………………


Ñeà nghò Sôû Coâng Thöông xem xeùt caáp giaáy chöùng nhaän ñuû ñieàu kieän kinh doanh khí ñoát loûng theo quy ñònh.


                                              …………………. ngaøy………thaùng……..naêm 200…..


                                                                              Ngöôøi laøm ñôn kyù teân

4. Thủ tục Cấp Giấy phép (GP) kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá.

a. Trình tự thực hiện: 



- B1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Công Thương và nhận phiếu biên nhận hẹn ngày trả kết quả.


- B2: Tổ chức, cá nhân đến ngày hẹn nhận kết quả tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương.

b. Cách thức thực hiện: 



- Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá (Theo mẫu).



- Công văn đề nghị được phép mua thuốc lá của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuốc lá.



- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


- Bản kê địa chỉ, các địa điểm kinh doanh bán buôn, bán lẻ thuốc là thuộc doanh nghiệp.



- Phương án kinh doanh và tổ chức đảm bảo vệ sinh môi trường, PCCC.



- Giấy tờ xác định địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng (Quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh có thời hạn 01 năm trở lên).



Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


d. Thời hạn giải quyết:  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 



- Tổ chức.

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Công Thương tỉnh Bình Phước.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương tỉnh Bình Phước

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



- Giaáy pheùp kinh doanh

h. Lệ phí: 50.000 đ.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



- Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá.


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh thuốc lá. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo;


- Thông tư số 14/2008/TT-BCT ngày 25/11/2008 của Bộ Công thương về sản xuất, kinh doanh thuốc lá. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.



- Thông tư số 72-TT/LB ngày 08/11/1996 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thương mại. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; 


Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

…………………………………………………      COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

 …………………………………………..                          Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

     Soá:………/…………….


ÑÔN ÑEÀ NGHÒ CAÁP GIAÁY PHEÙP KINH DOANH BAÙN BUOÂN

(HOAËC ÑAÏI LYÙ BAÙN BUOÂN) SAÛN PHAÅM THUOÁC LAÙ


Kính göûi: Sôû Coâng Thöông tænh Bình Phöôùc

Teân doanh nghieäp:………………………………………………………………………………………………


Truï sôû giao dòch:…………………………………………………………………………………………………



Ñieän thoaïi: ……………………….. fax:……………………………………..



Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh soá:………do……………caáp……………………………………, ngaøy…………thaùng…………naêm………………


Ñeà nghò Sôû Coâng Thöông tænh Bình Phöôùc xem xeùt caáp Giaáy pheùp kinh doanh baùn buoân (hoaëc ñaïi lyù baùn buoân) saûn phaåm thuoác laù, cuï theå:



- Ñöôïc mua cuûa caùc doanh nghieäp cung caáp saûn phaåm thuoác laù, thöông nhaân baùn buoân saûn phaåm thuoác laù:



………………………………………………………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………………………………………………………



- Ñöôïc baùn buoân saûn phaåm thuoác laù taïi ñòa baøn caùc tænh Bình Phöôùc.



Doanh nghieäp xin cam ñoan thöïc hieän ñuùng caùc qui ñònh taïi Nghò ñònh soá 119/2007/NÑ-CP ngaøy 18 thaùng 7 naêm 2007 cuûa Chính phuû veà saûn xuaát vaø kinh doanh thuoác laù, Thoâng tö  soá 14/2008/TT-BCT ngaøy 25 thaùng 11 naêm 2008 cuûa Boä Coâng Thöông höôùng daãn thöïc hieän moät soá Nghò ñònh soá 119/2007/NÑ-CP vaø caùc vaên baûn quy ñònh veà kinh doanh thuoác laù. Neáu sai xin hoaøn thaønh chòu traùch tröôùc phaùp luaät./.







Ngöôøi ñaïi dieän theo phaùp luaät cuûa doanh nghieäp

5. Thủ tục Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá:


a.Trình tự thực hiện:



- B1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Công Thương và nhận phiếu biên nhận hẹn ngày trả kết quả.


- B2: Tổ chức, cá nhân đến ngày hẹn nhận kết quả tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương.

b. Cách thức thực hiện:


- Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương

c. Thành phần, số l​ượng hồ sơ: 


Thành phần hồ sơ:



- Văn bản đề nghị cấp lại;



- Bản gốc hoặc bản sao giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá đã cấp.


 Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.


e. Đối tư​ợng thực hiện thủ tục hành chính: 



- Tổ chức

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Bình Phước


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


- Giấy phép                                  


h. Lệ phí : Có



- Lệ phí cấp lại mới giấy phép: 


+ Khu vực Thị xã      : 50.000 đ



+ Khu vực các huyện: 50.000 đ

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh thuốc lá. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo;


- Thông tư số 14/2008/TT-BCT ngày 25/11/2008 của Bộ Công thương về sản xuất, kinh doanh thuốc lá. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.



- Thông tư số 72-TT/LB ngày 08/11/1996 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thương mại. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


6. Thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy phép (GP) kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi một tỉnh:

a.Trình tự thực hiện:



- B1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Công Thương và nhận phiếu biên nhận hẹn ngày trả kết quả.


- B2: Tổ chức, cá nhân đến ngày hẹn nhận kết quả tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương.

b. Cách thức thực hiện:


- Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương.


c. Thành phần, số l​ượng hồ sơ: 


Thành phần hồ sơ:



- Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung;



- Bản gốc (hoặc bản sao hợp) giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá đã cấp;



- Các tài liệu chứng minh nhu cầu bổ sung, sửa đổi.



 Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


d. Thời hạn giải quyết:


- 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.


e. Đối tư​ợng thực hiện thủ tục hành chính: 



- Tổ chức

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Bình Phước


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


- Giấy phép                                  


h. Lệ phí : 50.000 đồng

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh thuốc lá. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo;


- Thông tư số 14/2008/TT-BCT ngày 25/11/2008 của Bộ Công thương về sản xuất, kinh doanh thuốc lá. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.



- Thông tư số 72-TT/LB ngày 08/11/1996 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thương mại. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


7. Thủ tục Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu.


a. Trình tự thực hiện: 



- B1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Công Thương và nhận phiếu biên nhận hẹn ngày trả kết quả.


- B2: Tổ chức, cá nhân đến ngày hẹn nhận kết quả tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương.

b. Cách thức thực hiện: 



- Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 



- Ñôn ñeà nghò caáp giaáy pheùp kinh doanh röôïu (Theo maãu); 


- Baûn sao giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh;


- Phöông aùn kinh doanh.


- Vaên baûn giôùi thieäu hoaëc hôïp ñoàng baùn buoân, hôïp ñoàng ñaïi lyù baùn buoân vôùi ít nhaát moät nhaø cung caáp röôïu ñoái vôùi thöông nhaân baùn buoân.


- Hoà sô veà ñòa ñieåm kinh doanh (ñòa chæ vaø moâ taû khu vöïc kinh doanh; taøi lieäu chöùng minh quyeàn söû duïng ñòa ñieåm kinh doanh; baûn keâ thieát bò kieåm tra vaø ñieàu chænh nhieät ñoä, ñoä aåm trong khu vöïc kinh doanh röôïu; PCCC, veä sinh an toaøn thöïc phaåm vaø baûo veä moâi tröôøng)


Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


d. Thời hạn giải quyết:  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 



- Tổ chức  

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Công Thương tỉnh Bình Phước.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương tỉnh Bình Phước

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



- Giấy phép kinh doanh


h. Lệ phí: 50.000 đồng.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



- Ñôn ñeà nghò caáp giaáy pheùp kinh doanh röôïu.

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo;


- Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25/7/2008 của Bộ Công thương về sản xuất, kinh doanh rượu. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo; 



- Thông tư số 72-TT/LB ngày 08/11/1996 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thương mại. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

…………………………………………………      COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

 …………………………………………..                         Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

     Soá:………/…………….


ÑÔN ÑEÀ NGHÒ CAÁP GIAÁY PHEÙP KINH DOANH BAÙN BUOÂN

(HOAËC ÑAÏI LYÙ BAÙN BUOÂN) RÖÔÏU

Kính göûi: Sôû Coâng Thöông tænh Bình Phöôùc

Teân doanh nghieäp:…………………………………………………………………………………………………


Truï sôû giao dòch:…………………………………………………………………………………………………….


…………………………………………………ñieän thoaïi: ……………………….. fax:……………………………………..



    Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh soá:………………………………do………………


………………………………………………… caáp ngaøy…………thaùng…………naêm………………


Ñeà nghò Sôû Coâng Thöông tænh Bình Phöôùc xem xeùt caáp Giaáy pheùp kinh doanh baùn buoân (hoaëc ñaïi lyù baùn buoân) röôïu taïi tænh Bình Phöôùc.


Baùn leû röôïu taïi caùc ñòa ñieåm:



………………………………………………………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………………………………………………………



Doanh nghieäp xin cam ñoan thöïc hieän ñuùng caùc qui ñònh taïi Nghò ñònh soá 40/2008/NÑ-CP ngaøy 07 thaùng 4 naêm 2008 cuûa Chính phuû veà saûn xuaát vaø kinh doanh röôïu, Thoâng tö  soá 10/2008/TT-BCT ngaøy 25 thaùng 7 naêm 2008 cuûa Boä Coâng Thöông höôùng daãn thöïc hieän moät soá Nghò ñònh soá 40/2008/NÑ-CP vaø caùc vaên baûn quy ñònh veà kinh doanh röôïu. Neáu sai xin hoaøn thaønh chòu traùch tröôùc phaùp luaät./.







Ngöôøi ñaïi dieän theo phaùp luaät cuûa doanh nghieäp

8. Thủ tục Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu.


a.Trình tự thực hiện:



- B1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Công Thương và nhận phiếu biên nhận hẹn ngày trả kết quả.


- B2: Tổ chức, cá nhân đến ngày hẹn nhận kết quả tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương.

b. Cách thức thực hiện:


- Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương.


c. Thành phần, số l​ượng hồ sơ: 


Thành phần hồ sơ:



- Văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu;



- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;



- Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán buôn, hợp đồng đại lý bán buôn với ít nhất một nhà cung cấp rượu


- Phương án kinh doanh;



- Hồ sơ địa điểm kinh doanh (ñòa chæ vaø moâ taû khu vöïc kinh doanh; taøi lieäu chöùng minh quyeàn söû duïng ñòa ñieåm kinh doanh; baûn keâ thieát bò kieåm tra vaø ñieàu chænh nhieät ñoä, ñoä aåm trong khu vöïc kinh doanh röôïu; PCCC, veä sinh an toaøn thöïc phaåm vaø baûo veä moâi tröôøng).



 Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.


e. Đối tư​ợng thực hiện thủ tục hành chính: 



- Tổ chức

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Bình Phước


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


- Giấy phép                                  


h. Lệ phí : Có



+ Khu vực Thị xã      : 50.000 đ



+ Khu vực các huyện: 50.000 đ

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo;


- Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25/7/2008 của Bộ Công thương về sản xuất, kinh doanh rượu. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo; 



- Thông tư số 72-TT/LB ngày 08/11/1996 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thương mại. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


9. Thủ tục Cấp Giấy phép kinh doanh tại chợ biên giới.

a. Trình tự thực hiện:



- B1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Công Thương và nhận phiếu biên nhận hẹn ngày trả kết quả.


- B2: Tổ chức, cá nhân đến ngày hẹn nhận kết quả tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương.

b. Cách thức thực hiện:



- Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 



- Ñôn ñeà nghò caáp giaáy pheùp kinh doanh taïi chôï theo maãu (ñoái vôùi thöông nhaân coù nhu caàu kinh doanh taïi chôï bieân giôùi, chôï cöûa khaåu). Ñôn ñeà nghò caáp giaáy pheùp kinh doanh taïi chôï phaûi ñöôïc söï xaùc nhaän cuûa cô quan coù thaåm quyeàn nöôùc coù chung bieân giôùi;


- Baûn sao giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh;


- Hai (02) hình côõ 3x4 cm;


Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


d. Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 



- Tổ chức  

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.



- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Công Thương tỉnh Bình Phước.



- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương tỉnh Bình Phước.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



- Giấy phép kinh doanh


h. Lệ phí: Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



- Ñôn ñeà nghò caáp giaáy pheùp kinh doanh taïi chôï.


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Có



- Thương nhân là cá nhân kinh doanh mang quốc tịch Việt Nam và có hộ khẩu thường trú tại khu vực biên giới.



- Thương nhân là doanh nghiệp, hộ kinh doanh Việt Nam đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam.



- Thương nhân là cá nhân kinh doanh có quốc tịch của nước có chung biên giới, có giấy chứng minh thư biên giới, hoặc giấy thông hành biên giới, hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị xuất nhập cảnh khác được cấp theo quy định của pháp luật của nước có chung biên giới.



- Thương nhân là doanh nghiệp, hộ kinh doanh nước có chung biên giới đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật của nước có chung biên giới.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 22/2008/QĐ-BCT ngày 31 tháng 7 năm 2008 của bộ Công Thương ban hành quy chế chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Mẫu đơn, mẫu tờ khai:


ÑÔN XIN KINH DOANH THÖÔØNG XUYEÂN

Taïi chôï bieân giôùi

                                                                    ……………, ngaøy…….thaùng……naêm 200..


Kính göûi: Sôû Coâng Thöông tænh Bình Phöôùc.


1. Teân doanh nghieäp (hoä kinh doanh):………………………………………………………………….


2. Ñaïi dieän (oâng/baø): ………………………………………Tuoåi: …………Chöùc vuï:…………………


3. Soá hoä chieáu: (hoaëc chöùng minh thö bieân giôùi)………………………………………………


- Ngaøy caáp:………………………………………………………………………………………………………….


- Cô quan caáp:…………………………………………………………………………………………..………


- Thôøi haïn:………………………………………………………………………………………………………….


4. Ñòa chæ:


- Truï sôû chính:………………………………………………………………………………………………….


- Nôi ñaêng kyù hoä khaåu thöôøng truù:………………………………………………………….


- Ñieän thoaïi: …………………………….. Fax:…………………………………………………..……..


5. Taøi khoaûn:………………………………………………………………………………………………………………..


- Tieàn vieät nam: …………………………………….Taïi ngaân haøng:…………………………


- Ngoaïi teä: ………………………………………………..Taïi ngaân haøng:……………………….


6. Chuû taøi khoaûn:


7. Voán:


Trong ñoù:  - Voán coá ñònh:


                   - Voán löu ñoäng:


8. Xin giaáy pheùp kinh doanh taïi chôï


9. Ngaønh haøng, aëmt haøng kinh doanh taïi chôï:


a/ Haøng ñöa töø nöôùc ngoaøi sang baùn

- Teân haøng:


- Döï kieán doanh soá/ naêm:


10. Cöûa khaåu xin pheùp mang haøng hoùa qua laïi (phía vieät nam):


11. Cam keát: toâi xin cam ñoan nhöõng noäi dung ghi trong ñôn laø ñuùng söï thaät. Neáu coù sai traùi toâi chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät vieät nam. Tröôùc khi chaáp thuaän, toâi xin cam keát tuaân thuû phaùp luaät vaø caùc qui ñònh cuûa nhaø nöôùc vieät nam.

Xaùc nhaän cuûa chính quyeàn nöôùc                           Ngöôøi laøm ñôn

                 sôû taïi                                  (ghi roõ teân, chöùc vuï ngöôøi kyù vaø ñoùng daáu)


  (ghi roõ ngaøy thaùng naêm, teân, 


 chöùc vuï ngöôøi kyù vaø ñoùng daáu)


VIII. Lĩnh vực dịch vụ thương mại:


1. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại.

a. Trình tự thực hiện: 



- B1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Công Thương và nhận phiếu biên nhận hẹn ngày trả kết quả.


- B2: Tổ chức, cá nhân đến ngày hẹn nhận kết quả tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương.

b. Cách thức thực hiện: 



- Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 



- Ñôn ñaêng kyù daáu nghieäp vuï;


- Baûn sao giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh hoaëc giaáy chöùng nhaän ñaàu tö (ñoái vôùi thöông nhaân hoaït ñoäng theo phaùp luaät veà ñaàu tö taïi Vieät Nam) coù ghi roõ ngaønh ngheà kinh doanh dòch vò giaùm ñònh thöông maïi;


- Maãu con daáu ngieäp vuï maø thöông nhaân döï ñònh ñaêng kyù;



Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


d. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 



- Tổ chức  

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.



- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Công Thương tỉnh Bình Phước.



- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương tỉnh Bình Phước.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



- Thông báo


h. Lệ phí: 20.000 đồng/mẫu dấu/lần

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



- Ñôn ñaêng kyù daáu nghieäp vụ.

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- QĐ 58/2006/QĐ-BCT ngày 20/10/2006 của Bộ Tài chính. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.


- Nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết luật thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại.  Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo


- Thông tư số 06/2006/TT/BTM ngày 11/4/2006 của Bộ Thương mại hướng dẩn về thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

                                                         


                                                    ………………………, ngaøy       thaùng       naêm 200…


ÑÔN ÑAÊNG KYÙ DAÁU NGHIEÄP VUÏ


Kính göûi:  Sôû Coâng Thöông tænh Bình Phöôùc

Teân thöông nhaân: (ghi baèng chöõ in hoa) ………………………………………………………………………….…


Teân thöông nhaân vieát baèng tieáng nöôùc ngoaøi (neáu coù):………………………………….…….......


Teân thöông nhaân vieát taét (neáu coù): ………………………………………………………………………………......


Giaáy chöùng nhaän ÑKKD/ Giaáy chöùng nhaän ñaàu tö soá:…………………………………………......


Do:……………………………………………………………………………….Caáp ngaøy: ……………………………………….....


Voán ñieàu leä: ……………………………….…………………………………………………………………………………………......


Ngaønh, ngheà kinh doanh: ………………………………………………………………………………………………….......


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....


Ñòa chæ cuûa truï sôû chính: …………………………………………………………………………………………...............


......................................................................................................................................


Ñieän thoaïi: …………………………………………………………………fax: …………………………………………..............


Email (neáu coù): ………………………………………………………………………………………………………………............


Ñeà nghò ñaêng kyù daáu nghieäp vuï trong hoaït ñoäng giaùm ñònh thöông maïi.


Thöông nhaân cam keát hoaøn toaøn chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät veà söï trung thöïc vaø chính xaùc cuûa noäi dung Ñôn naøy vaø hoà sô keøm theo.











Ngöôøi laøm ñôn










       (kyù teân vaø ñoùng daáu)


2. Thủ tục Chấp thuận đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại.

a. Trình tự thực hiện:



- B1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Công Thương và nhận phiếu biên nhận hẹn ngày trả kết quả.


- B2: Tổ chức, cá nhân đến ngày hẹn nhận kết quả tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương.

b. Cách thức thực hiện: 



- Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 



- Ñôn ñaêng kyù hoaït ñoäng nhöôïng quyeàn thöông maïi;


- Bản sao giôùi thieäu veà nhöôïng quyeàn thöông maïi;


- Baûn sao giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh hoaëc giaáy chöùng nhaän ñaàu tö;


- Baûn sao vaên baèng baûo hoä quyeàn sôû höõu coâng nghieäp taïi vieät nam hoaëc taïi nöôùc ngoaøi trong tröôøng hôïp coù chuyeån giao quyeàn söû duïng caùc ñoái töôïng sôû höõu coâng nghieäp ñaõ ñöôïc caáp vaên baèng baûo hoä;


- Giaáy tôø chöùng minh söï chaáp thuaän veà vieäc cho pheùp nhöôïng quyeàn laïi cuûa beân nhöôïng quyeàn ban ñaàu ttrong tröôøng hôïp thöông nhaân ñaêng kyù hoaït ñoäng nhöôïng quyeàn laø beân nhöôïng quyeàn thöù caáp;



Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


d. Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 



- Toå chöùc

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Công Thương tỉnh Bình Phước.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương tỉnh Bình Phước

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



- Thoâng baùo 


h. Lệ phí: Đối với thương nhân nước ngoài nhượng quyền thương mại vào Việt Nam:


+ Cấp mới thông báo là:

16.500.000 đồng/giấy; 


+ Sửa đổi, bổ sung thông báo là:
6.000.000 đồng/giấy;


+ Cấp lại thông báo là:

500.000 đồng/giấy.


- Đối với thương nhân Việt Nam nhượng quyền thương mại ra nước ngoài


+ Cấp mới thông báo là:

4.000.000 đồng/giấy; 


+ Sửa đổi, bổ sung và cấp lại thông báo là:
500.000 đồng/giấy.


- Đối với thương nhân nhượng quyền thương mại trong nước:


+ Cấp mới thông báo là:

4.000.000 đồng/giấy; 


+ Sửa đổi, bổ sung và cấp lại thông báo là: 
500.000 đồng/giấy

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



- Ñôn ñaêng kyù hoaït ñoäng nhöôïng quyeàn thöông maïi;

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Quyết Định 106/2008/QĐ-BCT ngày 17/11/2008 của Bộ Tài chính. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.


- Nghị định số 35/2006/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.


- Thông tư số 09/2006/TT/BTM ngày 25/5/2006 của Bộ Thương mại hướng dẩn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai:


COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

 


                                                        ………………………, ngaøy       thaùng       naêm 200…


ÑÔN ÑAÊNG KYÙ HOAÏT ÑOÄNG NHÖÔÏNG QUYEÀN THÖÔNG MAÏI

Kính göûi:  Sôû Coâng Thöông tænh Bình Phöôùc

Teân thöông nhaân: (ghi baèng chöõ in hoa) ………………………………………………………………………….…


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Teân thöông nhaân vieát baèng tieáng nöôùc ngoaøi (neáu coù):…………………………………………..


Teân thöông nhaân vieát taét (neáu coù): ………………………………………………………………………………………


Giaáy chöùng nhaän ÑKKD/ Giaáy chöùng nhaän ñaàu tö soá:………………………………………………..


Do:……………………………………………………………………………….Caáp ngaøy: ………………………………………………


Voán ñieàu leä: ……………………………….………………………………………………………………………………………………..


Ngaønh, ngheà kinh doanh: …………………………………………………………………………………………………………


Lónh vöïc döï kieán nhöôïng quyeàn:………………………………………………………………………………………….


Hình thöùc nhöôïng quyeàn:…………………………………………………………………………………………………………


Ñòa chæ cuûa truï sôû chính: ……………………………………………………………………………………………………………


Ñieän thoaïi: …………………………………………………………………fax: …………………………………………………….……


Email (neáu coù): ……………………………………………………………………………………………………………………………



Ñeà nghò ñaêng kyù hoaït ñoäng nhöôïng quyeàn thöông maïi trong nöôùc..



Thöông nhaân cam keát: Chòu traùch nhieäm hoaøn toaøn tröôùc phaùp luaät veà söï trung thöïc vaø chính xaùc cuûa noäi dung Ñôn naøy vaø hoà sô keøm theo.





  
         Ñaïi dieän theo phaùp luaät cuûa doanh nghieäp

                                                        
(kyù teân vaø ñoùng daáu)



IX. Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh:


1. Thủ tục Cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.


a. Trình tự thực hiện: 



- B1: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Công Thương và nhận phiếu biên nhận hẹn ngày trả kết quả.


- B2: Tổ chức đến ngày hẹn nhận kết quả tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương.

b. Cách thức thực hiện: 



- Nộp trực tiến tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Đơn đề nghị cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp


- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


- Văn bản xác nhận của ngân hàng về số tiền ký quỹ.


- Bản sao giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trong trường hợp kinh doanh hàng hóa hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa kinh doanh có điều kiện


- Danh sách và lý lịch của những người đứng đầu doanh nghiệp có ảnh và xác nhận của công an xã, phường nơi cư trú. Đối với người nước ngoài, phải có xác nhận của Đại sứ quán hoặc cơ quan lãnh sự tại Việt Nam của nước người đó mang quốc tịch


- Chương trình bán hàng


- Chương trình đào tạo người tham gia.

Số lượng hồ sơ:  01(bộ)

d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức                                                                   

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký

h. Lệ phí: 300.000đ

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



- Đơn đề nghị cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp  

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Quyết định số 92/2005/QĐ-BTC ngày 09/12/2005 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp, Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 09/12/2005.



- Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24/08/2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.



- Thông tư số 19/2005/TT-BTM ngày 08/11/2005 về hướng dẫn thực hiện một số nội dung quy định tại Nghị định 110/2005/NĐ-CP, Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.


Mẫu đơn, mẫu tờ khai:


 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         ......, ngày.... tháng.... năm.....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC BÁN HÀNG ĐA CẤP

 

Kính gửi: Sở Công Thương ..............

 

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)..............................................................  


...................................................................................................................................


Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):............................................


...................................................................................................................................


Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):............................................................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép đầu tư) số: ...................................................................................................................................


Do:....................................................................Cấp ngày:........../............/.................


Vốn điều lệ:................................................................................................................


Ngành, nghề kinh doanh:...........................................................................................


...................................................................................................................................


Địa chỉ của trụ sở chính:............................................................................................


...................................................................................................................................


Điện thoại:........................................Fax: .................................................................


Email (nếu có):...........................................................................................................


Địa chỉ của (các) chi nhánh:......................................................................................


...................................................................................................................................


Địa chỉ của (các) văn phòng đại diện:........................................................................


...................................................................................................................................


2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................................................................................


Quốc tịch:...................................................................................................................


Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:................................................................


Do:............................................................................Cấp ngày:........./........./.............


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký lưu trú):.....................................

...................................................................................................................................

 


Đề nghị cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp 


đối với mặt hàng sau:


 1. Tên mặt hàng viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa).....................................


...................................................................................................................................


2. Tên mặt hàng viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):...............................................


...................................................................................................................................


3. Tên mặt hàng viết tắt:.............................................................................................


4. Xuất xứ hàng hoá:..................................................................................................


5. Loại mặt hàng:.......................................................................................................


 

Doanh nghiệp xin cam kết:

Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn đề nghị này và hồ sơ kèm theo.


 


                                                      


              



 Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

 





(Ký tên và đóng dấu)


Kèm theo đơn:

- ................


- ................


- ................


 


 


 


.


2. Thủ tục Cấp bổ sung Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.


a. Trình tự thực hiện: 



- B1: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Công Thương và nhận phiếu biên nhận hẹn ngày trả kết quả.


- B2: Tổ chức đến ngày hẹn nhận kết quả tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương.

b. Cách thức thực hiện: 



- Nộp trực tiến tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Đơn đề nghị cấp bổ sung giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp


- Bản chính giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp


- Tài liệu liên quan đến những nội dung thay đổi của chương trình bán hàng. 


Số lượng hồ sơ:  01(bộ)

d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức                                                                   

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



- Giấy đăng ký

h. Lệ phí:  200.000 đ

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



- Đơn đề nghị Cấp bổ sung Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp  

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Quyết định số 92/2005/QĐ-BTC ngày 09/12/2005 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp, Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 09/12/2005.



- Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24/08/2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.



- Thông tư số 19/2005/TT-BTM ngày 08/11/2005 về hướng dẫn thực hiện một số nội dung quy định tại Nghị định 110/2005/NĐ-CP, Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.


Mẫu đơn, mẫu tờ khai:


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         ......, ngày.... tháng.... năm.....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CẤP BỔ SUNG GIẤY ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC 

BÁN HÀNG ĐA CẤP

 

Kính gửi: Sở Công Thương …......

 

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa).............................................................  


...................................................................................................................................


Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):............................................


...................................................................................................................................


Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):............................................................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép đầu tư) số:……...…….…...


Do:........................................................................Cấp ngày:........../........../...............


Vốn điều lệ:................................................................................................................


Ngành, nghề kinh doanh:...........................................................................................


...................................................................................................................................


Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp số:.................................................................


Do:...................................................................Cấp ngày:…......../…......../................


Địa chỉ của trụ sở chính:............................................................................................


...................................................................................................................................


Điện thoại:.......................................Fax: ..................................................................


Email (nếu có):..........................................................................................................


Địa chỉ của (các) chi nhánh:......................................................................................


...................................................................................................................................


Địa chỉ của (các) văn phòng đại diện:........................................................................


...................................................................................................................................


2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................................................................................


Quốc tịch:..................................................................................................................


Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:................................................................


Do:............................................................................Cấp ngày:......../........./..............


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký lưu trú):………..……………..

...................................................................................................................................

Đã có các thay đổi trong Chương trình bán hàng như sau:


………………………………………………………………………...…………………….………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………

 

Đề nghị cấp bổ sung Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp 


đối với mặt hàng sau:


 


1. Tên mặt hàng viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa).....................................


...................................................................................................................................


2. Tên mặt hàng viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):...............................................


...................................................................................................................................


3. Tên mặt hàng viết tắt:.............................................................................................


4. Xuất xứ hàng hoá:..................................................................................................


5. Loại mặt hàng:.......................................................................................................


 


Doanh nghiệp xin cam kết:


Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn đề nghị này và hồ sơ kèm theo.


 


                                                      


               




  Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

 







(Ký tên và đóng dấu)


Kèm theo đơn:

- Bản chính Giấy đăng ký

 tổ chức bán hàng đa cấp;

- ……….

- .............



3. Thủ tục Cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.

a. Trình tự thực hiện: 



- B1: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Công Thương và nhận phiếu biên nhận hẹn ngày trả kết quả.


- B2: Tổ chức đến ngày hẹn nhận kết quả tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương.

b. Cách thức thực hiện: 



- Nộp hồ sơ trực tiến tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:


Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Đơn đề nghị cấp lại giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.



- Bản chính giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp bị rách, nát (nếu bị rách, nát).



- Hoặc xác nhận của cơ quan công an về việc doanh nghiệp đã khai báo mất Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp (nếu bị mất).



Số lượng hồ sơ:  01(bộ)

d. Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 



- Tổ chức.                                                                   

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký

h. Lệ phí: 100.000đ

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



- Đơn đề nghị cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.  

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Quyết định số 92/2005/QĐ-BTC ngày 09/12/2005 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp, Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 09/12/2005.



- Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24/08/2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.



- Thông tư số 19/2005/TT-BTM ngày 08/11/2005 về hướng dẫn thực hiện một số nội dung quy định tại Nghị định 110/2005/NĐ-CP, Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.


Mẫu đơn, mẫu tờ khai:




CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         ......, ngày.... tháng.... năm.....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP LẠI GIẤY ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC

BÁN HÀNG ĐA CẤP

 

Kính gửi: Sở Công Thương……......

 

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa).............................................................  


..................................................................................................................................


Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):...........................................


..................................................................................................................................


Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):..........................................................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép đầu tư) số:………….….....


Do:..................................................................Cấp ngày:.........../............./................


Địa chỉ của trụ sở chính:...........................................................................................


..................................................................................................................................


Điện thoại:......................................Fax: .................................................................


Email (nếu có):…………………………………………………………………….


2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa).......................................................................................................................


Quốc tịch:..................................................................................................................


Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:................................................................


Do:............................................................................Cấp ngày:......../........./..............


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký lưu trú):……...………………..

...................................................................................................................................

3. Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp số:.............................................................


Do:.......................................................................Cấp ngày:........../............/..............


4. Nay đề nghị cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp vì lý do:

          a. Bị mất                                                                           b. Bị rách, nát

 


5. Doanh nghiệp xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn đề nghị này và hồ sơ kèm theo.


 


                                                      


         Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

     (Ký tên và đóng dấu)


Kèm theo đơn:

- ................


- ................


X. Lĩnh vực Xúc tiến thương mại:


1. Thủ tục Xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

a. Trình tự thực hiện: 



- B1: Tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ 



- B2: Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Sở Công Thương.

b. Cách thức thực hiện: 



- Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Sở Công Thương.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 



Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Văn bản đăng ký thực hiện khuyến mại của tổ chức, cá nhân


- Thể lệ chương trình khuyến mại



- Mẫu vé số dự thưởng đối với chương trình khuyến mại có phát hành vé số dự thưởng


- Hình ảnh hàng hóa khuyến mại và hàng hóa dùng để khuyến mại


- Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng (nếu có)



- Bản sao Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa, dịch vụ khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật (nếu có)



Số lượng hồ sơ:  01(bộ)


d. Thời hạn giải quyết: 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



- Xác nhận hoặc không xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại

h. Lệ phí: Không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



- Đăng ký thực hiện khuyến mại


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Căn cứ Luật Thương mại.



- Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4//2006 của Chính phủ về hoạt động xúc tiến thương mại, Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. 



- TT 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/07/2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương, Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo).


Mẫu đơn, mẫu tờ khai:


		Tên thương nhân

 

Số: .......... 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

….., ngày    tháng    năm 200…





 

ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI

 


Kính gửi:  ..............................................................................................


                                                                   


Tên thương nhân: …………………………………………………………...........


Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………...........


Điện thoại:……………… Fax: ………………… … Email: ………...................


Mã số thuế: ………………………………………………………………………


Số tài khoản: …………………… tại Ngân hàng: ………………………………


Người liên hệ:.................................... Điện thoại:..........................................Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/04/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại, (tên thương nhân) đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại như sau:


1. Tên chương trình khuyến mại: .……………………………………………...


2. Thời gian khuyến mại: ……….……………………………………………...


3. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: ……………………………………………..


4. Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: ……………………………………


5. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại:. …………………………………………….


6. Hình thức khuyến mại: ……….……………………………………………..


7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): ………………………………………………………………………………….


8. Tổng giá trị giải thưởng: …………………………………………………...


Thể lệ chương trình khuyến mại đính kèm.


(Tên thương nhân) gửi kèm Báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại của (tên chương trình khuyến mại liền kề trước đó nếu có)

(Tên thương nhân) cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về chương trình khuyến mại trên theo quy định của pháp luật hiện hành.


 






Đại diện theo pháp luật của thương nhân





(Ký tên & đóng dấu)

2. Thủ tục Thông báo thực hiện khuyến mại.

a. Trình tự thực hiện: 



- B1: Tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ 



- B2: Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Sở Công Thương.

b. Cách thức thực hiện: 



- Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Sở Công Thương.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 



Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Văn bản thông báo khuyến mại của tổ chức, cá nhân


Số lượng hồ sơ:  02 (bộ)

d. Thời hạn giải quyết: 01 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên nhận hồ sơ

h. Lệ phí: Không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



- Thông báo thực hiện khuyến mại.


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Căn cứ Luật Thương mại.



- TT 07/2007/TTLT - BTM-BTC ngày 06/07/2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương, Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo).



- Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4//2006 của Chính phủ về hoạt động xúc tiến thương mại, Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. 


Mẫu đơn, mẫu tờ khai:




		Tên thương nhân

 

Số: .......... 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

….., ngày    tháng    năm 200…





 

THÔNG BÁO THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI

 


                                    Kính gửi: ………………………………………………


 


Tên thương nhân: …………………………………………………………………


Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………


Điện thoại:………………… Fax: …………………  Email: ……………………


Mã số thuế: ………………………………………………………………………


Số Tài khoản: ……………………………… tại Ngân hàng: ……………………


Người liên hệ:………………………………… Điện thoại: ……………………


Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại,  Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại, (tên thương nhân) thông báo chương trình khuyến mại như sau:


1. Tên chương trình khuyến mại: ……………………………………………


2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: …………………………………………..


3. Hình thức khuyến mại: …………………………………………………...


4. Thời gian khuyến mại: ……………………………………………………


5. Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: …...…………………………….


6. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: …………………………………………..


7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): …………………………………………………………………………..


8. Cơ cấu giải thưởng: ……………………………………………………….


9. Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: ……………………..


10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại: ………………………….


(Tên thương nhân) thông báo đến Quý Sở và cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về chương trình khuyến mại trên theo các qui định của pháp luật hiện hành.  


(Bản sao văn bản của Cục Xúc tiến thương mại xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại gửi kèm - nếu có).

 





Đại diện theo pháp luật của thương nhân





(Ký tên & đóng dấu)

3. Thủ tục Xác nhận Đăng ký tổ chức hội chợ/triển lãm thương mại tại Việt Nam.

a. Trình tự thực hiện: 



- B1: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Công Thương và nhận phiếu biên nhận hẹn ngày trả kết quả.


- B2: Tổ chức đến ngày hẹn nhận kết quả tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương.

b. Cách thức thực hiện: 



- Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Sở Công Thương.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 



Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc tương đương) có chức năng kinh doanh hội chợ, triển lãm thương mại;


- Bản sao bằng chứng chứng minh chất lượng, danh hiệu của hàng hóa, dịch vụ tham gia hội chợ, triển lãm thương mại phù hợp với tên, chủ đề hội chợ, triển lãm thương mại đã đăng ký (nếu có);


- Bản sao bằng chứng chứng minh uy tín, danh hiệu của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại phù hợp với tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại đã đăng ký (nếu có).


- Báo cáo kết quả hội chợ, triển lãm thương mại đã đăng ký và thực hiện (nếu có).


Số lượng hồ sơ:  01(bộ)

d. Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



- Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

h. Lệ phí: Không. 


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



- Đơn đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không



l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ phủ về quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại; Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.



- Thông tư 07/2007/TTLT – BTM – BTC ngày 06/07/2007 của Bộ Thương mại và Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương; Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.


Mẫu đơn, mẫu tờ khai:


Tên thương nhân                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


Cv số: ………           


         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


   ----------------------





….., ngày .... tháng... năm 200…


ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC

HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI

Kính gửi:……...........................


​        Tên thương nhân: ………………………………………………………….


​        Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………….


​        Điện thoại: ..........................Fax:............................Email: …………………


​        Mã số thuế: ....................................................................................................


​        Số tài khoản: …………………… tại Ngân hàng: …………………………


​        Người liên hệ:……………………….Điện thoại: ………….………………



Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại, (tên thương nhân) đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại  ........ tại tỉnh/thành phố (tại nước ngoài) như sau:


1.      Hội chợ / triển lãm thương mại thứ 1:


-          Tên tiếng Việt (tên đầy đủ/viết tắt) : ……………………………………


-          Tên tiếng Anh (tên đầy đủ/viết tắt): …………………………………….


-          Cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức (tên đầy đủ/viết tắt): …………………..


-          Thời gian:………………………………………………………………..


-          Địa điểm: ………………………………………………………..………


-          Chủ đề (nếu có): …………………………………………………………


-          Tính chất: chuyên ngành/ tổng hợp: …………………………………


-          Ngành hàng dự kiến tham gia: ……………………………………… 



-          Số lượng gian hàng hoặc số lượng gian hàng quy đổi (số doanh nghiệp) dự kiến tổ chức: …………………………..



-          Cơ quan, đơn vị phối hợp trong và ngoài nước: ……………………….


2.  Hội chợ/triển lãm thương mại thứ ... 


-          Tên tiếng Việt (tên đầy đủ/viết tắt) : ……………………………………


-          Tên tiếng Anh (tên đầy đủ/viết tắt): …………………………………….


-          Cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức (tên đầy đủ/viết tắt): …………………..


-          Thời gian:………………………………………………………………..


-          Địa điểm: ………………………………………………………..………


-          Chủ đề (nếu có): …………………………………………………………


-          Tính chất: chuyên ngành/ tổng hợp: …………………………………


-          Ngành hàng dự kiến tham gia: ………………………………………


-          Số lượng gian hàng hoặc số lượng gian hàng quy đổi (số doanh nghiệp) dự kiến tổ chức: …………………………..


-          Cơ quan, đơn vị phối hợp trong và ngoài nước: …………………………



(Tên thương nhân) cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung đăng ký trên theo các qui định của pháp luật hiện hành. 



Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc hội chợ, triển lãm thương mại (tên thương nhân) sẽ báo cáo kết quả thực hiện tới Quý Cục (Sở).  


    




         Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

            





      (Ký tên & đóng dấu)




4. Thủ tục Chấp nhận đăng ký tổ chức trưng bày hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật.

a. Trình tự thực hiện: 



- B1: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Công Thương và nhận phiếu biên nhận hẹn ngày trả kết quả.


- B2: Tổ chức đến ngày hẹn nhận kết quả tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương.

b. Cách thức thực hiện: 



- Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Sở Công Thương.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 



Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc tương đương) có chức năng kinh doanh hội chợ, triển lãm thương mại;


- Bản sao giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (nếu có)


- Giấy xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật xác nhận hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ


Số lượng hồ sơ:  01(bộ)

d. Thời hạn giải quyết: 07 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



- Chấp thuận đăng ký tổ chức trưng bày hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ 

h. Lệ phí (nếu có): không 


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



- Đơn đăng ký tổ chức trưng bày hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật.

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.



- Thông tư 07/2007/TTLT – BTM – BTC ngày 06/07/2007 của Bộ Thương mại và Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương, Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.


Mẫu đơn, mẫu tờ khai:


		Tên DN    

Số: ……  


 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 . ….., ngày ... tháng ... năm 200…





ĐĂNG KÝ 

TỔ CHỨC TRƯNG BÀY HÀNG GIẢ, HÀNG VI PHẠM 

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỂ SO SÁNH VỚI HÀNG THẬT 

  


Kính gửi:       Sở Công Thương tỉnh Bình Phước.......


 

​        Tên thương nhân: …………………………………………………………


​        Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………


​        Điện thoại: ......................... Fax:........................ Email: …………………


​        Người liên hệ: …………………………… Điện thoại: ………………….


         Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại, (tên thương nhân) đăng ký tổ chức trưng bày hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật như sau:


​        Tên, thời gian, địa điểm của hội chợ, triển lãm thương mại sẽ trưng bày hàng giả/hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, tên đơn vị tổ chức: ……………….


​        Tên gian hàng trưng bày hàng giả/hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ: …..


​        Loại hàng hóa trưng bày (chi tiết): ………………………………………..


​        Số lượng hàng hóa trưng bày (chi tiết cho từng loại hàng hoá): ………….


   (Tên thương nhân) gửi kèm:


□          Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc tương đương).


□          Bản sao Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (nếu có).


□          Giấy xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật xác nhận hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.


         (Tên thương nhân) cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm theo các qui định của pháp luật. 


                                                                     Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

                                                                                               (Ký tên & đóng dấu) 
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